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V  Thần Khí váì Giáo hôì

Trong phần truóc, thiên chuyên kháo đã lurạc trình 
một so khía cạnh thiết yếu trong nộĩ dung thần học 
về Chúa Thánh Thần, giúp cho hiểu đuạc phần nào 
thục trạng huráng nột cùa Thánh Thần
trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Phần tiếp theo đây sẽ -  
thay đổi cách tìm hiều vấn đề tù phu*ong diên "Nguròi 
!à'' sang phurang diện "Nguài làm'' -  bàn về các hoạt 
động đối ngoại (arí/ "dành cho chúng ta," cùa
Thánh Thần. Ò đây, chúng tôì sẽ dồn chú tâm để biểu 
trinh về hoạt đông của Thần Khí trong Giáo hộl và, 
trong chuông kế tiếp, sẽ bàn đến các hoạt động cùa 
Nguòì nol "linh hồn" hay "tâm hồn" các cá nhân. Khi 
Viết rằng "đây luôn là ngày (luu ý số nhiều)
Hiện xuống,'" Ôrigênê đã coì đòi sống Giáo hộl nhu 
là "một cuộc Hiện xuống bất tận". Thụ tạo của Thiên 
Chúa Ba Ngôi, Giáo hội đuọc triệt để cấu thành nhu 
là "dân tộc đuọc làm cho nên một vói hiệp nhất tính 
cùa Cha, Con và Thánh Thần."^ Thế nên, trong lãnh

' CoMíra CdsMW, 8; sc 150:224.
 ̂ LG 4, đây là cău trim g dẫn lò i thánh Cyprianô, orahone 

23, PL 4.553. C ông đ ồn g  cũng dẫn lại lò i thánh  
À ugutinô  phát b iếu  n h u  sau, trong Ser?f!0 71. 20.33, PL 38.463: 
Giáo hôi... "là -  có th ể  nói n h u  vậy  -  công trình đích thục của  
Chúa Thánh Thần, đ u o n g  nhiên  là v ó i sụ  h iệp  tác cùa cá Cha và  
Con, bôi vì Thánh Thần, n ó i theo m ột ý  nglũa chắc chắn, là m ột 
đoàn thế gồm  chính m ình, Cha và Con (Soc:etas est 
Paír:s eí :pse S p : n í H S  SartcíMs) ... Thánh Thần kêl liên  chặt 
chẽ v ó i Cha và Con, vì N g u ò i là Thần Khí d u y  nhăl của cả hai 
Đ âhg ây."
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vục này, hoạt động cùa Thánh Thần cần phái đu*ạc 
tìm hiểu truác tiên.

— SìT mạng cúa Chúa Thánh Thần
Trong Tân iTác, có thể đọc thấy một số văn đoạn 

trinh bày về một dạng "sú mạng'' của Thánh Thần. Sau 
khi đề cập đến sụ việc Đúc Gìêsu húa ban "dòng 
nuác hằng sống", thánh Gìoan đã nhận định nhu sau: 
"bấy giò, họ chua nhận đuạc Thần Khí, vi Đúc Giêsu 
chua đuạc tôn vinh" (7:39). v ề  sau, qua ìài tăm sụ 
trong bũa Tiệc ìy, Đúc Gìêsu công bố rang: "Nhung 
Đấng Bảo Trạ ìà Thánh Thân, Chúa Cha sẽ sai đên 
nhân danh Thầy, Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều và 
sẽ làm cho anh em nhó lại mọì điều Thầy đã' nói vái 
anh em" (14:26); rồi Ngài quá quyết: "Nếu Thầy 
không ra đi, Đấng Bảo Trạ sẽ không đến vái anh em; 
nhung nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đen vói anh 
em" (16:7; X. 15:26). Cuộc Thánh Thần hiện xuống 
trong ngày lễ Ngũ Tuần đuọc hiểu nhu là biến cố làm 
cho hoàn tất lòi húa ấy, nhu lòi thánh Phêrô rao giảng: 
"Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng N guàl lên, 
trao cho Nguòi Thánh Thần đã húa, để N guài đổ 
xuống: đó là điều anh em đang thay đang nghe" (Cv 
2: 33). Đây chính là sú vụ hũu hình của Chúa Thánh 
Thần.

Tuy thế, một số văn đoạn kinh thánh khác cũng ám 
chì đến một sú vụ vô hình cùa Nguòi, nhu thấy khi 
thánh Phaolô quả quyết: "Để chúng thục anh em là con 
cái, Thiên Chúa đã saì Thân Khí của Con mình đên 
ngụ trong lòng anh em mà kêu lên: 'Ápba, Cha o i! '"  
(GÌ 4:6; X. Pr 1:12).

Qua nhũng gì văn đoạn Ga 16:14-15 trình tả, có thể 
nhận ra rằng sú mạng của Thần Khí luôn đuọc liên 
kết vói sú mạng cùa Con. Vì lẽ đó, G/do 7ÍỌZ
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Cííío đã nhắc đến một "sú* mạng phối 
hạp '' giũa Con và Thần Khí:

"T hần K h í củ a  C on , Đ ấ n g  m à C h ú a C ha h ằn g  tuôn  
ban v à o  !ò n g  ch ú n g  ta, đ ích  th ụ c  !à T h iên  C húa. 
Đ ồ n g  bán tính  v ó i C ha và  C on , T hần K h í bất khá 
phân !y k h ỏ i cá c  Đ ấ n g  ay; N g u ò i h iện  d iện  cả  tron g  
đ ò í số n g  n ội tạì cù a  B a  N g ô i, ìẫn  n a i ân huệ tình  
y ê u  dành ch o  thế g ió i . . .  L úc g ù i N g ô i LÒ! đen  thế  
g ia n , C húa C ha cũ n g  g ù i cà  " S inh  K hí" củ a  N g u à ì  
đen  nũa. T ron g  súr m ạn g  phố! h ạp  củ a  cá  h a i, C on  
và  T hánh  T hần phân b iệ t v á ì  nhau , n h n n g  k h ôn g  
phân !y k h ỏ i nhau. N ó i cá ch  ch ắc  ch an , Đ ú c  K itô  !à 
hình  ánh hũu h ình  cù a  T h iên  C húa v ô  h ìn h , n h n n g  
ch ín h  T hần K h í !à Đ a n g  v én  tò ch o  th ấy  [h ình  ánh  
đ ó]"  (số  6 8 9 ) .

Và bải vì đtĩọc biểu !ộ qua việc Thiên Chúa can 
thiệp vào trong !Ịch sù con nguài, nên sú mạng ấy đã 
mặc !ấy các "dạng thái" khác nhau tùy vào tùng giai 
đoạn !Ịch sù cúu độ; dụa theo đó, các thần học gia đã 
phân chìa thánh: một sú vụ trong cuộc tạo dụng, một 
sú vụ trong Cụu Lí^óc, trong Tân U ác và trong Giáo 
hội. v ề  vấn dề náy, C/íýo đã gìái thích nhu
sau:

" T ù  k h á i n g u y ên  ch o  đến  "thòi v iê n  m ãn," sú  m ạn g  
p h ố i h ạp  g iũ a  N g ô i L ò i v ó i T hần  K hí cùa C húa  
C ha, dù bị cAe vẫn  hằn g tiến  d iễn . T hần K hí
củ a  T h iên  C húa ch u ẩn  bì ch o  th ò i kỳ cù a  Đ ấ n g  
M ê sia . T uy ch u a  đ u ạ c  m ạc khái trọn v ẹn , n h u n g  cả  
hai Đ ấ n g  ấy  đã đ u ạ c  h ú a  ban để nhân !oại sủ a  soạn  
m à đ ón  nhận !úc các  N g à i tò m ình  ra. B ả i đ ó , khì 
đ ọ c  C ụu L fóc, G iá o  hội để ý  tìm  k iếm  tro n g  đó  
n h ũ n g  đ iều  m à T hần K h í, 'Đ ấ n g  phán d ạy  qua các  
n g ô n  sú,-' m u ốn  trình bày ch o  c h ú n g  ta v ề  Đ ú c  
K ìtô"  ( s ố  7 0 2 ) .
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Dùng phép !oại suy cho hoi thỏ và !òì nói, thần học 
đã đọc ra só vụ vô hình cùa cả Lòi lẫn Thần Khí qua 
!ệnh truyền của Cha: "Hãy có ánh sáng" (St 1:3). Nhur 
thế, hễ bất cúr !úc nào Lòi của Thiên Chúa đuọc gủi 
đến một ngôn súr nào đó, thì Thần Khí cũng đoọc gủri 
kèm theo; bòi đó, kinh Tin kính mói tuyên xong rằng 
"Thần Khí đã dùng các ngôn sú mà phán dạy." Khi 
thòi gian đến hồi viên mãn, Thần Khí đã ngụ xuống 
trên Đúc M aria và, nhò đó, Ngôi Lòi đã mậc !ấy xác 
phàm.

Các sú vụ ấy đoọc coi nhu !à các dấu hiệu mạc 
khải, nghĩa tà, tiết !ộ cho thấy một thục trạng nào đó 
noi bán tính cùa các Ngôi Vị thần ĩinh. Cha không 
bao giò đuọc sai đi -  túc, Nguòi không thể đuọc sai -  
bỏì Nguòì chẳng phát xuất tù đâu cả... Con đuọc Cha 
sai đì, vì Con đuọc Cha sinh ra. Tuong tụ, Thần Khí 
đuọc Cha và Con sai đi, bỏi vì Nguòi phát xuất tù  cả 
haì. Thần học đã nỗ !ục để tìm cho ra một vài nguyên 
do ẩn kín đằng sau thục kiện ấy, và thánh Tôma 
Aquìnô đã cat nghĩa nhu sau:

" T h iên  C húa đ ố ì x ủ  v ó i  m ọi sụ  tùy  th eo  băn tín h  của  
ch ú n g . Là th íc h  h ọ p  v ó i bán tín h  c o n  n g u ò i v iệ c  
d ụ a  v à o  n h ũ n g  đ iề u  hũu  h ìn h  để g iú p  ch o  thấy  
n h ũ n g  g ì v ô  h ình; do v ậ y , quả !à th ích  đ án g  v iệ c  
T h iê n  C h ú a v ô  h ìn h  đ u ọ c  m ạc khàì ch o  co n  nguÒ! 
th ô n g  qua cá c  th ụ c  tạ ì h ũu  h ìn h . N h u  th ế , b an g  cá ch  
này hay c á ch  k h ác, T h iê n  C h ú a cũ n g  đã m ạc khải ch o  
co n  n g u ò i v ề  cá c  c u ộ c  n h iệm  xu ất đ ò ì đ ò ì củ a  hai 
N g ô i VỊ qua m ột số  dấu ch ì n o i cá c  thụ tạo  hũu  
hìn h . T h eo  c á ch  th ú c  tu o n g  tụ , cà  n h ũ n g  sú  m ạn g  vô  
h ìn h  củ a  cá c  N g ô i  VỊ thần  Hnh cũ n g  đã đ u ọ c  v én  tỏ  
ch o  th ay  qua m ột số  thụ tạo  hũu  h ìn h , dù !à th eo  
n h ũ n g  c u n g  c á ch  b iểu  !ộ k h ác nhau củ a  C on  và  cù a  
T hần K h í. C h ú a T hánh  T h ần , Đ ấ n g  phát xu ất th eo  tu  
th ế  là T ìn h  Y ê u , ch ín h  là ân huệ th án h  h óa . N g u y ê n



! 6 !

!ý cù a  T hánh  T hần , C on  ch ín h  !à tác  g iá  củ a  ân huệ  
thánh  h óa  ấy. B ỏ i đó, C on  đã đ u ọ c  sa i đến  m ột cách  
h ũu h ìn h  n h u  !à T ác g ìá  cù a  o n  thánh hóa; tuy  vậy, 
T hánh T hần cũ n g  đã đ u ạ c  sa i đến  n h u  !à dấu ch) củ a  
o n  thánh h óa  đó."^

Vì Tiến sĩ Thiên thần giát thích rằng Con đã đuọc 
sai đến trong tu  thế ìà con nguàì Đúc Giêsu Kitô. 
Bên cạnh đó, Thần Khí cũng đuạc sai đến, hiện diện 
qua các dấu chì hũu hình nhu !à chìm bồ câu noi biến 
co Đúc Gìêsu chịu phép rủa, hoạc nhu !à áng máy 
trong cuộc biến hình; Nguòí đã đuọc sai đến vói các 
Tông đồ nhu !à hoì thỏ đuọc thổi ra vào buổi chiều 
phục sinh, và nhu !à tuõì !ủa cháy rục trong ngày !ễ 
Ngũ Tuần xua kia. Các sú vụ vô hình của Thần Khí 
đuọc biểu !ộ !úc một tội nhăn !ãnh nhận on công 
chính hóa qua phép rủa, khì một tín hũu nhận ìãnh 
các đặc sùng dành riêng qua việc đạt tay (no! các bí 
tích Thêm súc vá Truyền chúc Thánh, hay !úc đọc 
kinh cầu khẩn Thánh Linh truóc khì truyền phép), 
hoặc cũng có thể đuọc biểu hiện theo một cung cách 
nào đó, ăm thầm hay mãnh ììệt, tùy ý Nguòi !ụa chọn 
hầu tò cho thấy sụ hiện diện của mình noi một tăm 
hồn.

Sú mạng của Thần Khí, do Cha và Con, nhằm vào 
việc hiện tại hóa, giũ cho nguyên vẹn và đua đến múc 
viên thành sú mạng của Đúc Kitô, bỏí V! nguồn gốc 
của Nguòí !à ỏ noi Đúc Gìêsu: "Nguòi !ấy nhũng gì 
của Thầy mà !oan báo cho anh em" (Ga 16:! 5), 
Nguòi làm chúng cho Đúc Kítô (x. Ga 15:26) và giái 
thích nhũng lòi Đúc Kitô đã nói (x. 16:13-14). Việc 
Nguòl ngụ đến đã khai nguyên một thòi đại mói cho 
Giáo hôi.

Thánh Tôm a A quinô, Tohg Lííận Học  ̂ I q. 43 a. 7.
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Thần Khí cũng đnạc sai đến thế gian nhu* !à 
nguyên cá  !àm dấy lên cánh trạng xung đột, giống 
nhu lủa tuang  khắc vái nuác vậy: "Khi N guài đến, 
N guài sẽ chúng minh rằng thế gian saì lầm về tội lỗi, 
về sụ công chính và việc xét xủ" (Ga 16:7tt); "thế 
gian '' ả  đây có nghĩa là thế giáì con nguôi duói ách 
thống trị của tội lỗì. Tội lỗi ả  đây chính là tình trạng 
cụ tuyệt việc đón nhận Đúc Giêsu, Tin mùng và sú 
mạng của Ngài; còn dúc công chính -  túc là, vinh 
quang mà Cha ban tặng cho Con vì lòng tuân phục 
Con đã biểu lô ra trên Thập giá -  sẽ nham vào việc 
xét xủ tên Đầu sò thế gian, túc Satan, hầu mang on 
cúu độ đến cho con nguòi. "Thánh Thần -  qua việc 
đặt tộí lỗi vào tu thế đối nghịch vói Thập giá Đúc 
Kitô trong nhiệm cục cúu độ (do đó, có thể nói là Tội 
đã đuọc cúu ') -  giúp chúng ta có thể hiểu đuọc rằng 
sú mạng cùa Nguòi cũng nham vào việc 'kết án' tội 
lỗì vốn dĩ đã bị xét xủ (Tội dã bị kết án ') cách dút 
khoát rồi.'"* Mối xung đột đó sẽ vẫn còn tiếp diễn cho 
đen cuộc Chúa quang lâm.

— "Linh hồn của Giáo hội"
Lễ Ngũ Tuần đuọc CO! nhu là sinh nhật cùa Giáo hội. 

Thánh Thần đã đuọc gủi đến cộng đoàn tín hũu gồm 
cá tháy lối một trăm hai muoi nguòi (x. Cv 1:15) -  
con số mang tính cách tuọng trung cho tính cách đầy 
đủ của đoán thể tín hũu trong một cộng đoàn thò 
phuọng -  và thánh Luca trình bày cho thấy rang "tất 
cá" mọi nguòi tụ tập ỏ một noi, và "tùng nguòí một" 
đều đã lãnh nhận tràn đầy Chúa Thánh Thần (x. 
2:1.3.4): biến cố toàn thể Giáo hội đã duạc sinh ra -  
"bằng sinh khí", túc đuọc Thần Khí "làm cho trỏ nên 
song động" — không phái là một sụ kiện riêng biệt chì

T hông đ iệp  CAúíí và /ò sóng, sô' 28.
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xày ra trong ìần duy nhát ấy mà thôi, nhung là một 
tình trạng kéo dái vĩnh viễn nhằm vào việc íàm cho 
hoàn tát các diều Chúa đã húa: Nguòi sẽ ngụ trong 
các môn đệ (x. Ga 14: 17), dạy dỗ họ (x. 14:26; 
16:13), làm chúng cho Đúc Kitô (x. 15:26). Bỏi đó, 
công đồng Vaticanô II dã triển khai giáo huấn về việc 
Đúc Kitô "cho chúng ta đuọc thông phần vào Thần 
Khí của Ngài, Đang duy nhất đang hiện hũu noi Đầu 
và trong các chi thể, Đấng tuôn ban sụ sống, tạo mối 
hiệp nhất vá luân chuyển khắp cả thân mình. Các Giáo 
phụ thánh đã ví cung cách Nguòi thi hành tác vụ ấy 
nhu là nguyên lý sụ sống -  túc là linh hồn -  làm cho 
thân thể con nguòi trỏ nên trọn vẹn" (LG 7).^

Thần học cánh báo việc không nên đẩy phép ẩn dụ 
đi quá xa, túc không nên hình dung một dạng "ngôi 
hiệp" giũa Thần Khí vói Giáo hội! Tuy vậy, nếu giũ 
đuọc các giói múc của phép loại suy kiểu này, thì có 
thể vũng vàng mà xác tín rằng Thánh Thần hoạt động 
nhu là năng lục dẫn dắt trong Giáo hội. Trong ngày 
Ngũ Tuần, Nguòi đã hoạt hóá "thân mình" các môn 
đệ, giúp họ trỏ nên nhũng nhân chúng sống động cho 
Đúc Kitô truóc thế giói. Ngày nay, theo lòi nhận định 
của Đúc Gioan Phaolô II, ý niệm đó giúp tránh đuọc 
mái nguy hoặc quá thiên về chủ nghĩa tụ  nhiên cánh 
chung -  túc quên đi khía cạnh siêu nhiên của Giáo 
hội -  hoặc quá ngà về chủ thuyết thần nghiệm cánh

 ̂ C ông đ ồn g  đ ề  xuâl m ột danh sách p hong phú v ề  các nguồn  
hêu  tham  kháo; xin xem: Leo XIII, 9
maii 1897: AAS 29 (1896-97) tr. 630. Pius XII, E^cy/.

1. c., tt. 219-220; Dewz. 2288 (3808).s. Augustínus, 3*er/K. 
268, 2: PL 38 232, ct alíbi. s. lo. Chrysostomus 9, 3: PG
62, 72. Didymus Alex., 7rm. 2, 1: PG 39 49 s. s. Thomas, Co/. 1, 
18 cet. 5 ed. Marietti, II, n. 46 (Sicut constítuítur unum corpus ex unì- 
tate animae^ íta Ecelesia ex unitate Spìrìtus...).
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chung — túc quên đi rằng Giáo hội là một đoàn thể 
của con nguòi và, han nũa, của các tội nhăn — đe nhà 
đó, giũ đuạc một thế trung dung giũa các yếu tố thần 
linh và nhân loại trong Giáo hội.^ Nếu phần hồn giũ 
cho phần xác khỏi bị kiệt quệ thể nào, thì Thần Khí 
cũng giũ cho Giáo hội luôn sông động và trung thành 
vái Chúa của mình thể ấy; N guài là nguyên lý "bất 
khả mai một" -  nhu lài Đúc Giêsu đã húa (x. Mt 
16:18). Nguôi cũng là nguyên lý năng động cùa hành 
động, cùa các phong trào canh tân hay của các tác 
động nhẹ nhàng đối vái công việc tông đồ hang 
ngày.'

Sụ hiện diện cùa Thần Khí làm cho Giáo hội trá  
nên một "thục thể thần nhân," túc một xã hội bao 
hàm cả hai thục tại là thần linh và nhân loại. Các yếu 
tố "thần lình" vùa có tính cách hũu hình (LÒI Chúa, 
các Bí tích...) vùa có tính cách vô hình (Đúc Kltô là 
Đầu, Thần Khí, ân sủng, các đạc sủng...). Một thục 
thể nhu thế chì có thể đuạc xác định rõ ràng qua việc 
dùng đến các hình ảnh và biểu tuạng mà thôi; do đó, 
Kinh Thánh mói gọì Giáo hộl là Thân mình Đúc Kl- 
tô, m ền  thê Đúc Kítô, Đồn thò Thần Khí. Chính 
Thần Khí nốl kết Giáo hộí vào Đúc Kltô -  ả  đây, 
N guàí cũng đuạc col là "Dây se Tình yêu" -  và 
truyền ban sinh lục giúp Giáo hộl triển vuan đến "tầm 
vóc viên mãn cùa Đúc Kltô" (p/^Mw/77u) (Ep 1:23; 
4:13). Là đền thà, Giáo hộl "đuạc xây dụng trên nền 
móng là các Tông đồ và ngôn sú, còn đá tảng góc

 ̂Đ úc G ioan Phaolô II, bài H uâh  giáo n gày  8 tháng 7 năm  1998.
' Xin xem  Karl Rahner, T^g Dynamíc m í/íg CIíMrd!
(Q uaestiones D isputatae, 12), H erder and Herder, N ew  York, 
1964; xin  cũng xem  O psahl, Paul D. ed., T/ie Hoíy Spíní íEe 
L(/ẽ ọ /í/íc  A ugsburg, M inneapolis, 1978.
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tuàng là chính Đúc Kitô Gíêsu" (2:20), và phát triển 
lên đuạc là nhà khá năng hiệp lục cúa tất cá các chì 
thể mình, nhu lài thánh Phêrô khuyên nhủ: "Hãy để 
Thiên Chúa dùng anh em nhu nhũng viên đá sống 
động mà xây nên ngôi Đen thù thiêng liêng, và hãy để 
Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tu tế thánh, dâng 
nhũng lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Nguùí nhà Đúc 
Giêsu Kitô" (IP r 2:5); song dù gì đi nũa, chính Thần 
Khí mái là Đấng làm cho nhũng "viên đá" ấy trỏ nên 
sống động, mang lại một hiệu lục siêu nhiên cho các 
hoạt động của tùng chì thể Giáo hội và biến dổì các 
sình hoạt hằng ngày cùa Giáo hội thánh nhũng "lễ te 
thiêng liêng." Và nhò đó, bộ mạt tụ nhiên xét về co 
cấu tổ chúc cũng nhu các hoạt động trong Giáo hội 
mói trỏ nên một "bí tích" -  dấu chì -  trong đó, tiềm 
ẩn chiều kích hoạt động cùa Thần Khí.

Suốt dòng lịch sủ, Thần Khí báo đám tính liên tục 
cho sú mạng cùa Đúc Kitô: "Sú mạng của Đúc Kitô 
và của Thánh Thần đuọc đua đến múc thành tụu 
trong Giáo hội vốn là Thăn thể Đúc Kitô và là Đen 
thò Thánh Thần. Tù nay trỏ về sau, sú mạng phối họp 
ây mang đền cho các tín hũu của Đúc Kitô khá năng 
dụ phần vào mối hiệp thông cùa Ngài vói Chúa Cha, 
trong Chúa Thánh Thần. Thần Khí cho con
n^uòì và ban cho họ ân súng Nguôi hầu lôi kéo họ 
đến gần Đúc Kitô. Thần Khí cho họ thấy dung
mạo của Chúa Phục Sinh, nhắc cho họ nhó lạl lòi Ngài 
đã nóì vói họ, soì lòng mỏ trí để giúp họ hiểu đuọc 
biến cố Tủ nạn và Phục sinh cùa Ngài. NguÒ! /7/^77 /̂ (77 

mầu nhiệm Đúc Kitô, biểu lộ cách tỏ tuòng nhất 
qua Thánh Lễ, để hòa giái họ và vùo /776^
/̂7Ó77g vói Thiên Chúa, hầu hq có thể "sình hoa kểt
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quá dồì dào."^ Do vậy, khi tháy Giáo hội -  theo tu thế 
ìà một thân thể duy nhất -  hoặc thấy các chì thể Giáo 
hội hành dộng đúng theo giáo ìý và cung cách của 
Đúc Kitô, thì có thể nói ngay đuạc rằng: "Ngón tay 
của Thiên Chúa đang hiện diện ỏ đấy,'' bải vì chắc 
chắn rằng khi dó, Thần Khí có mặt ỏ dằng sau nhũng 
biến cố hũu hình.

Qua kinh Tin kính, kitô hũu tuyên xung Giáo hội 
"duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền"; đó 
ìà các "đậc điểm" cùa Giáo hội, hay nói cách khác, ìà 
các nét đặc trung hũu hình giúp nhận diện đuọc thục 
thể gọi là Giáo hội.

DMy mang ý nghĩa tuong đuong vói hũu
thể; một mảnh võ cùa thục thể bị phân rẽ thì không 
còn là chính nó nũa. Bản tính, hay duy nhất tính, là 
nguyên lý cùa hành động; nhũng thú gẫy võ thì không 
thể hoạt dộng đuọc nũa, nhũng thục thể bị chìa tách 
cũng không cách gl thể hiện duọc chúc năng von có 
nhu lúc chúng còn nguyên vẹn. Một tấm guong nút 
rạn muôn mành chẳng thể nào phàn chiếu đuạc hình 
ảnh trọn vẹn, ngoại trù  nhũng mánh phân tán, ròi rạc 
cùa hình ảnh đó mà thôi. Đó là lý do tại sao Đúc 
Giêsu đã cầu nguyện để xin Cha củng cố tình trạng 
hiệp nhất giũa các môn đệ Ngài: họ phải trỏ nên một 
"để thế gian tin" (Ga 17:21). Tiêu đích Giáo hội nhắm 
đến là việc phải trỏ nên "bí tích ban on cúu độ" cho 
thế giói. Bí tích là dấu chì hay biểu tuọng diễn tá và 
chuyển ban ân sùng; nếu dấu chì ấy bị rạn võ, thì nó 
sẽ không còn có thể biểu thị cho thích đáng diều gì 
đuọc; và cú nhu thế. Bải vậy, hiệp nhất tính ấy là ân 
huệ do chính Thánh Thần ban tặng: "chì có một Thân 
thể duy nhất, một Thần Khí duy nhất" (Ep 4:4). Chính

Sádí G:áo íý HỘ! í/iánl! sô' 737.
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"!inh hồn'' đó !ám cho tất cá các chi thể trong thân 
mình đuạc hiệp nhất vái nhau và cùng nhau hít thả 
một thú Sình khí duy nhất !à Đúc Áì. Nhung tội !ỗì -  
vốn !à thú loại trù  Đúc Ái -  đã ra súc hủy hoại hiệp 
nhất tính; và đó !à diều tùng thấy xáy ra suốt trong 
dòng !Ịch sủ. Trong cảnh trạng tồì tệ của cuộc ìy khai 
Kitô giáo, Thần Khí đã không hề khoanh tay thúc 
thủ, nhung đã khuấy động lòng khao khát và súc hành 
động của nguùì kitô trên buác đuùng tiến về lạì vói 
tình trạng hiệp nhất, nhu công đồng Vatìcanô n  dã 
xác quyết:

" 0  kháp m ọi n o ì, có  rất n h iều  n g u ò ì đã càm  nhận  
đ u ọ c  sú c  th ô i th ú c do ân sú n g  T hánh Thần; và , n o i 
cá c  anh em  ly  khai củ a  ch ú n g  ta, cũ n g  đã thấy  m ột 
p h o n g  trào tái lập  m ối h iệp  nhất g iũ a  m ọi k itô  hũu  
v ó ì nhau đ an g  trên  đà tăn g  triển  n gày  m ột sâu rộng  
h o n " ( U R l ) .

v ề  vấn đề này, thiên kháo luận sẽ đề cập rộng hon 
trong phần sau; còn ò dây, chì xin bàn về hiệp nhất 
tính trong lòng Giáo hội Công giáo mà thôi. Thánh 
Phaolô đã cầu nguyện cho các cộng đoàn kitô hũu 
đuọc "đồng tăm nhất trí" (x. Rm 15:5) vói nhau, "duy 
trì sụ hiệp nhất mà Thần Khí mang lại" (Ep 4:3); tinh 
thần hiệp nhất ấy, các kitô hũu thuòng lo là, bò quên, 
và đọi dến khi mọi sụ đã trỏ nên muộn màng rồì mói 
giật mình sục tình. Chính qua đòi sống cầu nguyện, 
nguòì kìtô mói cám nghiệm duọc cách thích đáng 
nhát, sụ hiệp nhất ấy, bỏi vì chính Thần Khí duy nhất 
ấy lá Đấng khai mỏ mọi con đuòng tiến về vói Cha 
(x. Ep 2:18). Múc độ phong phú của các ăn huệ có 
thể trỏ thành nguyên nhăn găy ra tình trạng chia rẽ 
một khi chúng bị chiếm đoạt để làm cùa riêng cho 
các cá nhăn hay cho một đoàn nhóm nào đó -  nhu sụ 
việc đã tùng xáy ra thòi truóc trong giáo đoàn
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Côrintô — và sẽ dẫn đến việc phân chia thành các bè 
phái chống đối nhau; thánh Phaotô đã nghiêm khắc 
nhác nhả các tín hũu Côrìntô rang hết tháy mọì ân 
huệ dồi dào đều phát xuất tù một Thần Khí duy nhất 
(x. IC r 12:11.13). Công đồng Vatícanô 11 cũng đã lên 
tiếng nhắc nhỏ rằng ngay cả việc phân bổ trong co 
cấu cùa Dân Thiên Chúa thành hàng giáo phẩm vá 
giói giáo dân, cũng là một ân huệ do Thần Khí ban 
tặng:

"T hần  K h í h u ó n g  dẫn G iá o  tro n g  ch ân  lý  to à n  v ẹn ;  
N g u ò i  h iệp  nhất G iá o  h ộ i tro n g  o n  h iệp  th ô n g  và  
tro n g  c á c  th ù a  tá c  vụ; N g u ô i  huấn lu y ệ n  v à  dẫn dắt 
G iá o  h ộ i tro n g  cá c  ân h u ệ  p hẩm  trật v à  đ oàn  sủ n g;  
N g u ò i  tô  đ iể m  G iá o  h ộ i b ằn g  h o a  trái cù a  N g u ò i"  
( L ^  4 ).

ÍÍ77/7 rõ ràng là một hiệu quá đặc thù do 
Thần Khí mang lạì. Truóc hết, có thể nói ngay rang 
đậc tính thánh thiện cùa Giáo hội không phải là một 
phẩm chất do chính các chi thể tạo nên, mà là do việc 
Giáo hội !ãnh nhận đuọc ân huệ trò  nên Thân thể Đúc 
Kitô. Giáo hộì mang trong mình các phuong tiện ban 
on thánh hóa, nhu Lòì Chúa, các Bí tích, và sú mạng 
mà Đúc Kitô đã úy thác cho, nhu Công đồng 
Vaticanô II viết:

" C h ú n g  tô i tin  G iá o  h ộ i -  m à T h án h  C ô n g  đ ồ n g  
tu y ê n  x u n g  ià  m ầu n h iệm  -  !à th án h  th iệ n  m ột cá ch  
bất khả k h u y ết. Q uà vậy , Đ ú c  K itô , C on  T h iên  
C h ú a, Đ ấ n g  c ù n g  v ó i  C h a  và  T hánh  T h ần , đ u ọ c  ca  
tụ n g  !à 'Đ ấ n g  thánh d u y  n h ất,' đã y ê u  th u o n g  G iá o  
h ội n h u  h iề n  th ê m ìn h , và  đã h iến  thân  đ ể thánh  hóa  
G iá o  h ộ ì (x . Ep 5 :2 5 -2 6 ) . N guÒ ! k ết h iệp  v ó i  G iáo  
h ộ i, c o ì đ ó  n h u  là thân  th ể  d u y  nhất củ a  N g u ò i  và  
dẫn đ u a  G iá o  h ộ i t iế n  v ề  s ụ  h oàn  th iệ n  qua v iệ c  ban  
c h o  d u  đ ầy  ân h u ệ T h án h  T h ần  để làm  v in h  danh  
T h iê n  Chúa" (L G  3 9 ) .
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Vì lẽ đó, "Dân Thánh cùa Thiên Chúa" (LG 12) 
đurạc kêu gọi để nên thánh (x. LG ch.V). Nhũng hoa 
trái thánh thiện do chính Thánh Thần ban tặng, có thể 
kể ra là việc có nhiều vị thánh trong Giáo hội -  nhũng 
vị đuạc tôn phong, cũng nhu nhũng vị vô danh nặc 
tánh -  rồi, án huệ giúp kitô hũu sáng trung thành mỗi 
ngày vái Thiên Chúa; on tha thú mọi tội lỗi, mọi noi 
và mọi lúc. Bên cạnh đó, còn có mặt bên kia của sụ 
thánh thiện, là thục trạng tội lỗi và hàng ngũ các tội 
nhân; chì dõi so buóc đuòng lịch sủ Giáo hội đã dì 
qua thì cũng đã có thể liệt kê ngay duọc cả một danh 
sách dài về nhũng khuyết điểm, lỗi lầm cũng nhu 
nhũng thái độ bất trung; bỏi dó, "Vì ôm ấp vào lòng 
nhũng kẻ có tội, nên dù thánh thiện, bao giò Giáo hội 
cũng vẫn thấy cần phái ra súc thanh tẩy chính mình. 
Do đó, Giáo hội không ngùng nỗ lục để sám hối và 
canh tân" (LG 8). Chính giũa tình huống căng thẳng 
nhu thế giũa ân sủng và tội lỗi, Thần Khí đã phái gùi 
các "ngôn SÚ" cùa Nguòi đến, túc là các thánh nhăn, 
nhũng nhà cái cách, các dáng sáng lập dòng tu, nhũng 
vị khai sáng các phong trào. Mọi thú ăn huệ khác mà 
Thần Khí ban tặng đều chì nhằm vào một mục đích 
duy nhất: sụ thánh thiện, vốn là tiêu đích tái hậu mà 
Giáo hội, cũng nhu tùng chi thể Giáo hội, nhắm tói. 
Sụ thánh thiện chính là ân huệ trác tuyệt nhất trong 
tát cá mọi ân huệ, bỏi vì đó là on đuọc thông dụ vào 
bán thể Thiên Chúa là Đấng Thánh duy nhất: "7b 

"Chỉ có Ngài là Đấng Thánh" -  nhu 
Phụng vụ Giáo hội hằng hát mùng. Vá thánh Phaolô 
đã khích lệ cộng đoàn tín hũu của mình: "Ý muốn 
cùa Thiên Chúa là việc anh em nên thánh" (ITh 4:3).
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biểu lộ tính chất đa dạng hết súc 
dồi dào mà Giáo hội thâu tập noi mình, cũng nhu giói 
trình bộ mặt hũu hình của đoán sủng vô hình vói hết 
mọi vẻ phong phú cùa nó. Biến cố Ngũ Tuần làm hiện 
lộ rõ ràng đặc tính công giáo đó qua danh sách liệt kê 
các dân tộc khác nhau cùng tụ họp để lắng nghe sú 
điệp Tin mùng thánh Phêrô công bố (x. Cv
2:9-11). Tính tù "công giáo" đã đuọc bổ sung vào các 
công thúc thánh tẩy cùa Giáo hội tù  rất sóm (x. DH 
2.3.4.5. v.v.) nhằm giúp phân biệt giũa Giáo hội đích 
thục của Đúc Kìtô vói các giáo phái khác (tù Hy lạp 

bao hàm các nghĩa sau dây: "phe" (x. Cv 
5:17), "phái" (24:5), "sụ chia rẽ" (x. lC r 11:19), "tà 
thuyết" (x. 2Pr 2:1)... Nói đến "Công giáo" là nói đến 
các đậc tính "phổ quát", "trọn vẹn" và "toàn diện" 
của Giáo hội Chúa Kitô. Trong lịch sủ, tính tù  "công 
giáo" đã thấy mang các ý  nghía bao quát hon; về các 
ý  nghĩa này, G/do T ý  giải thích nhu sau:

'C ô n g  G iá o ' là  'p h ổ  quát' th eo  n g h ĩa  'to à n  d iện ' hay  
'to à n  v ẹ n '. H ộ i T hánh  là  C ô n g  G iáo  th eo  hai ngh ĩa: 
H ộ l T hánh là c ô n g  g iá o  v ì Đ ú c  K itô  h iện  d iện  tron g  
H ọ ì T hánh. ' 0  đâu có  Đ ú c  K itô  G iê su , ò  đó có  H ộ i 
T hánh C ô n g  G iá o ' (th ' In h a x iô  A n tiô k ia  8 .2 ) . N o i  
H ộ l T hánh h iện  h ũ u  T h ân  T hể Đ ú c  K ìtô  trpn vẹn , 
kết h ọp  v ó i  Đ ầu; (x . Ep 1 :2 2 -2 3 ) , v ì t iếp  nhận tù  
N g u ò i 'trọn  v ẹ n  cá c  p h u o n g  t iệ n  cú u  đ ộ ' (x . A G  6 )  
th eo  ý N g u ò i  m uốn: tu y ên  x u n g  đ ú c  tin  ch ân  thật và  
đầy đủ, đ ò i số n g  bí t íc h  toàn  v ẹ n , v à  th ù a tác  v iê n  
đ u ọ c  thụ p h o n g  để liê n  tụ c  kế n h iệm  cá c  tô n g  đồ. 
T h eo  ý  n g h ĩa  căn  bản này, H ộ i T h án h  là c ô n g  g iá o  
tron g  n g à y  L ễ N g ũ  T uần và  m ãi m ãi là  c ô n g  g iá o  
ch o  đên  n g à y  C húa q u a n g  lâm . H ộ i T hánh  là  c ô n g

 ̂ A very D ulles, SL T/̂ e ọ/̂  ClíMrc/í, Oxíord: Claren-
don^ 1985.
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g iá o  v ì đ u ạ c  Đ ú c  K ìtô  sa i đến  v ó i  to à n  th ể  nhân  
loạ i"  (số  8 3 0 ).

"Công giáo'' không nhũng ìà một nét đặc trung có 
tính cách xã hội của Giáo hội, mà còn là một chiều 
kích căn bán trong cấu trúc của Giáo hội nũa; bải vì, 
nếu không có đậc tính đó, thì Giáo hội hẳn không còn 
là Giáo hội nũa; cũng nhu chính thục thể Giáo hội, 
đậc tính "công giáo" phát xuất tù nai Thiên Chúa, nhu 
giáo huấn công đồng Vaticanô II dạy:

"Đ ậc tín h  phổ quát áy, sán g  c h ó i n o i D ân  T h iên  
C húa, là  m ột ân huệ do ch ín h  T h iên  C húa ban; n h ò  
đ ó , G iáo  h ộ i c ô n g  g iá o  h ằn g  nỗ lụ c  cá ch  h ũ u  h iệ u  để 
qu y tụ to à n  th ể  nhân lo ạ i cù n g  v ó i n h ũ n g  g ì tố t lành  
n o i họ d u ó i m ột Thủ L ãnh là  C húa K itô , tro n g  sụ  
h iệp  nhất v ó i  T hánh T hần. N h ò  đạc tín h  c ô n g  g iáo  
này, m ỗ i phần tủ  m an g  n h ũ n g  ân h u ệ  r iên g  tu  m ình  
đ ến  cá c  phần tủ  khác và  ch o  toàn  thể G iáo  H ội; do  
đó, toàn  thể và  m ỗi phần tủ  tăn g  tr iển  n h ò  h iệp  
th ô n g  v ó i nhau, v à  n h ò  nỗ lụ c  t iế n  đến  v iê n  m ãn  
tro n g  sụ  h iệp  nhất. V ì thế, D ân  T h iên  C húa đ u ọ c  tạo  
thánh k h ôn g  n h ũ n g  do cá c  dân n u ó c  quy tụ  lạ i v ó i  
nhau, n h u n g  c ò n  do cá c  ch ú c  vụ  khác n hau  tron g  
n ộ i bộ nũa" (L G  13).

Neu đúc tin là một ân huệ do Thần Khí ban cho, 
thì tình trạng trọn vẹn cùa đúc tín đó diễn tả múc độ 
dồi dào cùa ân huệ. Tính chất phong phú của các 
doàn sùng là nét đậc trun^ rõ rệt nhất cùa công giáo 
tính, bao hàm trong vô sá nhũng nghi lễ phụng vụ, 
các dạng loại thần học, các thùa tác vụ, các an gọi, 
các phong trào... Một dạng ân huệ đạc thù mà Thần 
Khí ban cho là khả năng Giáo hội có thể đâm rễ vào 
hết thày mọi nền văn hóa (công cuộc hội nhập văn 
hóa), khả năng củ hành việc thò phuạng bằng hết mọi 
ngôn ngũ, cũng nhu việc đủ súc giũ vũng bản sác của 
mình qua mọi thòi đại. Đạc tính đó diễn tá tính năng
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động cùa Giáo hội, không n^ùng đuọc táì tạo nhò súc 
tác động cùa Thần Khí. Thần Khí giũ cho mọi cánh 
của Giáo hội ìuôn ả  thế rộng mỏ -  tiếp súc để Giáo 
hội nái rộng các giói hạn cùa mình ra — trnóc súc 
thúc bách cùa sú mạng đnạc trao phó. Công đồng 
Vatìcanô II dạy rằng: "Vì phát nguyên tù chính sú 
mạng của Con và Thánh Thần, theo kế hoạch Cha đã 
định, nên Giáo hội lũ hành mang trong mình bán chất 
truyền giáo" (AG 2); sú mạng truyền giáo của Giáo 
hội "đuọc thúc bách do chính công giáo tính cùa 
Giáo hội" (AG 1). Thần Khí là Đấng linh úng các on 
gọi truyền giáo (AG 23) và, trên thục tế, Nguòl đóng 
giũ vai trò chủ đạo -  túc nhu tác nhân chính yêu -  
đối vói sú mạng truyền giáo cùa Giáo hội. Chính nhò 
Thần Khí, Đấng truyền ban các ý muốn của Nguôi, 
mà đạc tính "công giáo" cùa Giáo hội mặc lấy ý 
nghĩa, để mỏ lòng ra mà sẵn sàng buóc vào cuộc 
phiêu luu khám phá nhũng điều mói mẻ và bất khá 
tiên luọng, để mỏ lòng ra truóc nhũng điều kỳ diệu, 
truóc tha nhăn, truóc cánh giát thẳm sâu cùa mầu 
nhiệm...

-  biểu lộ thục trạng cùa việc 
Giáo hội khỏi đầu vói các Tông đồ, tiếp tục sú mạng 
của các Tông đồ và gìn giũ kho tàng đúc tin do các 
Tông đồ truyền lại.'° Tầm trọng yếu cùa đặc tính tông 
truyền cốt ỏ tiến trình "kế nhiệm tông đồ," túc là, ỏ 
thục trạng và ý nghĩa của vtệc giám mục đoàn trỏ 
thành đoàn thể kế nhiệm các Tông đồ trong tác vụ 
quản trị, giáo huấn và thánh hóa. Ò đây, thiên kháo 
luận sẽ không bàn sâu vấn đề này, nhung chì muốn

John J. Burkhard, OPM Conv. Aposíoí:c:íy TIíCM Aníí Now.' An E- 
CEnrc/7 7n A  Posnno&rn WorM, C ollegeville: Liturgical 

Press, 2004.
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nêu bật cho thấy rằng sỏ dĩ Giáo hội vẫn duy trì đrrọc 
sạ sống cùa mình qua mọi thòi đại, kể tùr thòi các tông 
đồ cho đến nay, !à nhò Chúa Thánh Thần, "!ình hồn'' 
Giáo hộì. Chúa Phục Sình -  qua hành động thổi Thần 
Khí Ngài vào các Tông đồ -  drròng nhrr muốn tái tạo 
một cộng đoàn nhân loại mói: nhu* khì xrra, Yahvê đã 
'thổi sinh khí váo !ỗ mũi' Ađam (St 2:7) thể nào, thì 
gìò đây, Đúrc Gìêsu cũng "thồi hoi vào các ông và 
báo: 'Anh em hãy nhận !ấy Thánh Thần'..." (Ga 20: 
22) thể ấy; rồi Ngài sai họ !ên đoòng để tiếp tục súr 
mạng Ngài đã khỏi sọ. Điểm cốt !õì trong dặc tính 
"tông truyền" !à ỏ chỗ Giáo hội mang noi mình súc 
sống cùa Thần Khí Đúc Kitô. Do đó, Giáo hội đoọc 
tạo dụng vóì tính chất tông truyền và, qua biến co 
Thần Khí ngọ xuống trên các Tông đồ trong ngày Le 
Ngũ Tuần, Giáo hộì đoọc giói thiệu và ra mắt thế 
gian; Giáo hội ấy triển nỏ dần ìên nhò các chóng 
nhăn tông đồ và nhò có Thần Khí đồng hành: "Ve 
nhõng sụ kiện đó, chúng tôi xin !àm chúng, cùng vói 
Thánh Thần, Đấng mà Thiên Chúa đã ban cho nhõng 
ai vâng !òi Ngrròì" (Cv 5:32); nhò súrc phối hiệp giõa 
các Tông đồ vóì Thần Khí, thòa tác vụ của Giáo hội 
đã đoọc !àm cho phong phú thêm iên: "Thoa anh em, 
anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy ngoòí đoọc tiếng 
tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt 
đạt họ làm công việc đó" (6:3); Giáo hội đoọc các 
Tông đồ và Thần Khí chuẩn nhận (x. 8:15-17), doọc 
hoóng dẫn qua tiến trình họp lọc Tông dồ-Thần Khí: 
"Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định..." (x. 
15:28); V.V.. Chính Thần Khí là Đấng gìn giõ đe Giáo 
hội hằng trung thành vóì dóc tln, là Đang "trọ giúp" 
để Giáo hội có khả năng hiểu biết và thích nghi đoọc 
vái các nền văn hóa và các thòi dại khác nhau (x. Ga 
14:26; 16:7-14). Cách riêng, tông truyền tính trong 
thòa tác vụ đoọc biểu lộ qua -  cũng nho có đoọc hiệu
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quá !à nhà -  củ chì đật tay để, qua đó, trao ban đặc 
sùng Thánh Thần (x. ITm 4:14; 2Tm 1:6). Đoàn sùng 
tông truyền ấy đuạc kêu cầu cách đặc biệt khi có 
nhũng biến cố mang một tầm hệ trọng lón lao, chẳng 
hạn nhu lúc các cộng đồng đại kết nhóm họp, hoặc 
khi Giáo hộì tuyên bố nhũng định tín bất khả ngộ; 
Đúc Phaolô V! đã dùng công thúc nhu sau để chuẩn 
ký vào bản Hiến che Tín lý của công đồng Vatìcanô 
11: "Tất cá và mỗi điều đã đuọc xác định trong bán 
m ến  chế Tín lý này đều đã đuọc các Nghị phụ Công 
đồng chấp thuận. Và, dùng quyền tông đồ mà Đúc 
Kìtô đã trao ban, cùng VÓ! các Nghị phụ Khá kính, 
duói sụ huóng dẫn của Chúa Thánh Thần, Chúng Tôì 
phê chuẩn, quy định và xác lập tín chế này, và truyền 
ban hành nhũng gì đã đuọc Công đồng quyết nghị, V! 

vinh danh Thiên Chúa."

Ca cấu đoàn sủng?
Có nguôi nghĩ rang Giáo hội cũng đuọc thiết che 

theo một co cấu đoàn sủng, tạo nên thế đối trọng tuong 
úng vói co cấu phẩm trật;" về mặt giáo hội học, van 
đề này còn đang nằm trong vòng tranh luận. Một 
cách thúc dặt vấn đề khác cũng đuọc luu ý đến là 
việc phân đình rõ giũa các yếu tố thuộc hai khía 
cạnh, túc là "thuộc Phêrô" hay "thuộc Phaolô." Ò 
đây, thiên chuyên kháo không đi vào các tranh điểm 
thuộc phạm vi giáo hội học, nhung chi dồn hết chú 
tăm vào việc minh trình về thục trạng hiện diện và 
hoạt động của Thánh Thần trong đòì sống Giáo hội 
mà thôi.

" H ans Kùng^ TTíe C^Mrc/í  ̂ N e w  York: Sheed and W ard, 1968; 
"The C harism atic Structure of the Church" trong: ConcílÍMm,
Vol. 1 (L ondon 1965) Issue 4̂  tt. 23-33.
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Công đồng Vaticanô II đã ra súrc làm sáng tò chiều 
kích đoàn sùng cùa Giáo hội.'^ Trung dẫn thu thú 
nhất gủì giáo đoàn Côrintô, TííếM c/76 Gmo

trình bày rõ ràng nhu sau:

"Chỉ có  m ột C húa T hánh T hần ban n h ũ n g  ân sú n g  
khác nhau để làm  ích  ch o  G iáo  H ộ i th eo  sụ  su n g  m ãn  
cù a  N g u ò ì và  tùy nhu cầu  củ a  c ô n g  v iệ c  (IC r  1 2 :1 -  
1 1)... C ũ n g ch ín h  T hánh T hần áy, do bàn tín h  tụ  
n h iên  cù a  m ìn h , họrp nhất thân  thể b an g  thần lụ c  
N g u ò i v à  b ằn g sụ  liê n  kết tin h  thần cá c  ch i th ể lạl 
v ó i nhau; n h u  th e, N g u ò i  làm  phát s ìn h  v à  hun đúc  
đú c ái g iũ a  cá c  tín  hũu. V i th e, nếu  m ột ch i thể nào  
đau đ ón , th ì tất cá  các  ch ì thể khác đều  bị đau đán; 
và  nếu  m ột ch i thể nào đ u ọ c  v in h  dụ , th i tất cả  các  
ch ì the khác cũ n g  ch u n g  phần hân hoan  (x . IC r  
12:26)"  (số  7 ).

Liên quan đến ca cấu đoàn sủng của Giáo hội, Công 
đồng một mặt, làm sáng tỏ về hoạt động của Thần 
Khí trong tác vụ của các Giám mục (x. LG 21.24.27), 
cách riêng là qua quyền giáo huấn cùa Giáo hộì (x. 
LG 25); và mặt khác, thì nhấn mạnh đến cảm thúc đúc 
tin cùa hết thảy các tín hũu (x. LG 12.35) cũng nhu 
vê cách thúc, qua Thánh truyên, suốt cà tiến trình lịch 
sủ Giáo hội, Thần Khí đua dẫn hết mọi kẻ có lòng tin 
vào trong chân lý (x. DV 8). Bải đó, trong Giáo hội, 
không có bất kỳ một thú quan hệ nào xác lập theo 
kiểu một chiều tù trên xuống duái, giũa hàng giám 
mục vói hàng linh mục (x. LG 28; PO 7; CD 16.28), 
hoạc giũa giói giáo dân vái hàng lình mục và giám 
mục (x. LG 37; PO 9; AA 25). Dù Giáo hội không 
phái là một thể chế dân chù -  xét theo ý nghĩa hiện 
thài cùa thuật ngũ này -  nhung kết quả phát sinh tù

Xem, chẳng hạn, LG 4; 12; 49; A A  3; AG 4; 29.
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hoạt động của Thần Khí lạì íàm cho Giáo hội có đurọc 
một cách thúc sinh hoạt dán chủ hon nhiều.

Giáo hội là một đoàn thể, trong đó, các đoàn sùng 
khác nhau tuong tác lẫn nhau theo một cung cách 
phối họp chặt chẽ, góp phần hàì hòa đẩy mạnh súc 
tăng triển cho Thăn thể. Hiện hũu theo cách thóc ấy, 
Giáo hội đrrọc gọi là "Giáo hội hiệp thông"; nếu 
"Giáo hội hiện diện nhu 'm ột dân tộc đuọc hiệp nhất 
nhò sụ hiệp nhất giũa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh T hần '" (LG 4), thế tất, Giáo hội chính là "mối 
hiệp thông cùa Thánh Thần" theo một cung cách năng 
động nhất. Các chúc vụ khác nhau, kiến lập nên co 
cấu bên trong Giáo hội (x. LG 13), hang đuọc Chúa 
Thánh Thần duy trì và củng cố dể luôn ỏ trong tình 
trạng hài hòa (x. LG 22). Do vậy, có thể nói đuọc 
rằng Giáo hội không hề bị phân đôl giũa một bên là 
hàng giáo phẩm và bên kía là giói giáo dân; toàn bộ 
thân thể -  túc Dân Thiên Chúa -  mang tính chất vùa 
phẩm trật, mà cũng vùa đoàn súng. Các "cấp bậc" 
trong Giáo hội, nól theo một cách nào đó, là hệ thống 
phân cáp giũa hàng giáo phẩm và glól giáo dân hay, 
nóì theo một cách khác, giũa hàng giáo phẩm, giói 
giáo dân và bậc tu sĩ. Nhung, tất cả đều thấm đuọm 
sâu đậm ân sùng tiếp sinh lục của Thánh Thần. Nóì 
cho cùng, ngay cả các đoàn sùng cũng đuọc xếp theo 
hệ thống phân bậc.

Có the suy tu về thục trạng đó theo một cung cách 
khác qua việc dồn hết nỗ lục để đào sâu điều đọc gọl 
là ba tác vụ cùa Đúc Kltô: kỳ thục, chì có một tác vụ 
duy nhất -  làm Đấng Trung gian -  vói nhũng chúc 
năng khác nhau. Theo kế hoạch cúu độ của Thiên 
Chúa, mọì dân tộc phái họp nhất thành một. "Chính 
vì mục đích này mà Thiên Chúa đã sai Con Ngài 
xuống, Đấng mà Ngài đã đạt làm thùa kế vũ trụ (x.
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Dt 1:2), hầu trả nên Thầy, Vua và Tu Te cho mọi 
nguôi, và nên Thủ Lãnh của dân tộc mái và phổ quát 
của con cái Thiên Chúa" (LG 13). Phần tiếp theo sẽ 
trình bày chi.tiết về các chúc năng vùa nêu.

— Chác năng Vvang gìá
Thánh Thần đã xúc dầu tấn phong Đúc Giêsu để 

Ngài trả  nên Kitô, Đấng Thiên sai-Vua mà dân ítraen 
trông chò. Giò đây, Ngài đang ngụ trên ngai vinh 
hiển, bên hũu Chúa Cha, nắm trong tay hết thảy mọi 
uy quyền trên tròi và duói dất. Ngài là Đầu của Giáo 
hội, túc là Đầu của Thân thể, của Hiền thê, của Dân 
Ngài (x. Ep 1:22; 4:15; C1 1:18; 2:19; P1 2:6-11). Qua 
các tông đồ, Ngài hằng dõi theo tùng buóc đi -  cũng 
nhu luôn ra súc che chỏ cho -  đoàn con cái Ngài. 
Ngài đạt các tông đồ làm mục tủ để họ tiếp tay Ngài 
trong nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên; và dù giò đây đã 
ngụ trên thiên đàng, nhung các ngài vẫn tiếp tục dẫn 
dắt đoàn chiên Giáo hội.'^ Thuộc dân tộc vuong glả, 
hết tháy mọl. kitô hũu đều đuọc dụ phần vào chúc 
năng đó: "Các kitô hũu đã đuọc tháp nhập vào Thân 
Thể Chúa Kltô nhò phép Thánh Tẩy, thì trỏ nên Dân 
Thiên Chúa, và tham dụ vào chúc vụ tu tế, tiên tri và 
vuong glá của Chúa Kìtô theo cách thúc riêng của 
mỗi nguòì" (LG 31). Nền tảng việc dụ phần đó có là 
các bí tích: bí tích Thánh tẩy đốl vói tất cá mọl tín 
hũu và bí tích Truyền chúc thánh đối vói hàng giáo 
sĩ. Nol bí tích Thánh tẩy, mọi Kitô hũu đuọc nhận on 
xúc dầu cùa Chúa Thánh Thần, và kết quả là mang 
lấy một múc độ trách nhiệm hết súc lán lao đốl VÓI 

toàn thể Dân Thiên Chúa.

Xem Kình T iền tụng các Tông đồ k sách Lễ Rôma.
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Song trnác hết, đó ìà trách nhiệm mỗi kìtô hũu 
phái có đối vói chính mình. Đề cập đến đài sống thiêng 
liêng cá nhăn, thánh Ambrôxiô đã viết nhu* sau: "Đích 
thục đuọc gọi là vua, kẻ làm cho thân xác mình trỏ 
nên một chủ thể tuân phục và -  qua việc làm chủ 
chính mình theo múc độ nghiêm túc thích đáng -  
nhát quyết không để các dục vọng làm ^hát sinh tình 
trạng nổì loạn trong tâm hồn; nhu thế, kẻ đó đang 
thục sụ hành sủ một dạng năng quyền vuong giả trên 
chính bán thân mình. Và do nắm đuọc cách thúc cai 
trị con nguòl mình theo tu  thế của một vỊ vua, kẻ đó 
cũng đuọc ngồi vào vị trí quan tòa trong việc xét xủ 
chính mình. Kẻ đó sẽ không dể mình bị cầm hãm 
trong ngục tù tội lỗi, hay phái đám đầu vào chỗ ô 
trọc, hiểm nguy."'^ Việc dụ phần vào quyền tháng trị 
của Đúc Kitô trên hết muôn loài, mang đến cho 
nguôi kìtô một múc tụ  do lón lao, một nhãn quan 
đích thục về các giá trị: "Tất cả đều thuộc về anh em, 
mà anh em thuộc về Đúc Kitô, và Đúc Kitô lại thuộc 
về Thiên Chúa" ( lC r 3:23), và một súc glái phóng 
khỏi nỗi lo sọ ác thần cùng quyền lục sụ dũ (x. Ep 
6:16; C1 1:16;'2:15).

Chúc năng vuong giá ấy cũng đòi phái đóng một 
vai trò tích cục trong việc điều hành Giáo hội.'^ 
Nhũng đuòng nét có tính cách mục vụ của vai trò này 
đã đuạc Giáo luật trình bày rõ (đk. 129 §2). Dù theo 
Giáo luật, vai trò chính yếu có thuộc về hàng giáo 
phẩm đì nũa, thì nguyên tắc phán quyền cũng đòi hòi 
cần phải biết luu ý đến và dung nhận các sáng kiến 
cũng nhu khả năng cùa hết tháy mọi thành phần khác

Thánh A m brôxiô, Í?1 Psalw. ĩ  15. 14^30, PL 15.1403A.
Xem Yves Congar, /aloMS Pigologíc íÍM lalcđí, P a r is :

Cerf 19542, C h .v , tt. 314-366.
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trong Giáo hội.'^ Vá, "nhũng dáu chỉ thòi đạì" (GS 4) 
— do bải súrc tác động của Thánh Thần — cũng đòi hòi 
việc tham gia rộng rãi hon của hết mọì !ìên hệ vào 
việc điều hành các tổ chóc; các Giám mục A châu 
dùng thuật ngõ "Giáo hội thông phần"'^ để biểu trình 
mô hình kiểu ấy của Giáo hội. Theo tinh thần hiệp 
thông và việc dọ phần nhu thế (x. G. ]uật, đk. 228), 
một số chúc năng dã đuọc mỏ rộng dể qua đó, giáo 
dân có thể tham gia vào các công tác quản trị giáo 
phận, chẳng hạn nhu: chuỏng án (đk. 483 §2), quản 
!ý (đk. 494), thẩm phán (đk. 142! §2), hội thẩm (đk. 
1424), kiểm toán (đk. 1428 §2), thụ úy và biện hộ (đk. 
1483). 0  các quy mô cả giáo phận lẫn giáo xú, giáo 
dân phái có tiếng nói trong (đk.
492 §1; 537), trong ÀÍMC VM (đk. 536), v.v.'^
Rõ ràng là nhò đuọc Thần Khí huóng dẫn, vai trò !ãnh 
đạo cùa giáo dân đã trỏ nên nổi bật trong các Cộng 
đoàn Co bản, trong các phong trào canh tân, cụ thể !à 
trong phong trào canh tân đặc sủng.

Chúc năng vuong giá của Đúc Kìtô chủ yếu đuọc 
the hiện qua hàng giáo phẩm trong Giáo hội, vốn dĩ là 
hàng ngũ đuọc thiết lập để truóc hết, kế thùa trách vụ 
này. Công đồng Vatìcanô 11 đã dạy rằng

"C húa G ìê su  K ìtô , M ụ c T ủ  v ĩn h  củ u  đã th iế t  tập 
G iá o  H ội thánh th iện  khi sa i cá c  T ô n g  Đ ồ  n h u  C húa  
C ha đã phái N g u ò i  (x . G a 2 0 :2 1 ) , và  N g u ô i  đã m u ốn  
cá c  đấn g kế v ị, tú c  cá c  G iám  M ụ c, làm  ch ù  ch ăn  
tron g  G iá o  H ộ i ch o  đến  tận th ế " (L G  18).

Xem Sóc/i G/áo /ý Họ: Công g:'óo, số  1994.
"F A B C  VI (1995). sô 7.

Xem  chẳng hạn trong Dr. Zeni Fox, La:ty :n LeaJers/::y RHes :n 
f/:e CLnrc/: :n íLe States To:íay.' /4 H:eoíog:cat a:::l Pastorat
Overz::ew. VVashington: PADICA. 2000.
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Ò đây, thiên chuyên kháo chi dồn chú tâm vào việc 
nêu bật điểm này lá chúc vụ vuong giá ấy phát xuất 
tù  ân huệ của Thánh Thần. Công đồng đã làm sáng tò 
một điểm giáo lý -  về bán chất đoàn súng của mọì 
"năng quyền'' trong Giáo hội — vốn đã đuọc thần học 
bán cãi rất nhiều:

" Đ ể ch u  toàn  n h iệ m  vụ  ca o  trọn g  ấy, cá c  T ô n g  Đ ồ  
đ u ạ c  C h ú a K ìtô  đ ổ  trán T h án h  T hần  c á ch  đ ặc b iệ t  
(x . C v 1:8; 2: 4; G a 2 0 :2 2 -2 3 ) .  V à  cá c  n gà i th ô n g  
tru yền  c á c  o n  th iê n g  ấy ch o  c á c  c ộ n g  sụ  v iê n  khi 
đặt tay  trên  họ (x . IT m  4 :1 4 ; 2T m  1 :6 -7 ) . V à  qua  
v iệ c  tấn p h o n g  G iám  M ụ c , o n  th iê n g  ấy đ u ọ c  th ô n g  
tru y ền  ch o  đ ến  c h ú n g  tôi.'^  T h án h  C ô n g  Đ ồ n g  dạy  
rằng, khi đ u ạ c  tấn  p h o n g , c á c  G iám  M ụ c nhận lãnh  
sụ  trọn v ẹn  cù a  bí t íc h  T ru yền  C h ú c  T h á n h ... cùa  
c h ú c  lìn h  m ụ c tố ì ca o  v à  nhận lãnh th ụ c  tại toàn  
v ẹ n  cù a  th án h  vụ.^° V iệ c  tấn  p h o n g  G iám  M ụ c trao  
ban n h iệm  vụ  thánh  h óa  cũ n g  n h u  n h iệm  vụ  g iả n g  
dạy và  quản  tr ì..."  (L G  2 1 ) .

Giáo huấn cùa công đồng về việc Thần Khí ban phát 
"các ân huệ theo phẩm trật" cho Giáo hội (x. LG 4) 
làm cho nhó lại lòi thánh Phaolô tùng giảng dạy: trong 
Giáo hội, Thần Khí "đã đạt một số nguòi, thú  nhất là 
các Tông đồ, thú hai là các ngôn sú, thú ba là các

CĐ Trentô, khóa 23, ch. 3, trích 2Tm 1:6-7 đ ể  ch ú n g m ình  
phép  truyền  chúc thánh thục sụ  là m ột bí tích: D z 959 (1766).

Trong Trad. A post. 3, x.b. Botte, SoMrces Clíréheuucs, tt. 27-30, 
G iám  M ục có chúc lin h  m ục cao nh âl (prim atus sacerdotii). Xem  

LeoníOMMm, x.b. c. M ohlberg, Vc-
roneuse, Roma, 1955, tr. 119: "ad su m m i sacerdotii m m isterìum ... 
C om ple in  sacerdotibus tuis m ysterii tui sum m am "... n.t., 
SGcrameuíorMm Romanag Ecc/esíce, Rom a, 1960, tt. 121-122: "Lạy 
Chúa, xin  ban cho họ ngai g iám  m ục đ ê họ đ iều  khiên Giáo H pi 
C húa và toàn dân": X . PL 78, 224.
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thầy dạy, rồì đến nhũng nguài đurạc an !àm phép !ạ, 
đirạc nhãng đặc sủng để chũa bệnh, để giúp đã nguài 
khác, để quán trị..." (ICr 12:28). "Tông đồ đoàn" hiện 
diện trong "giám mục đoàn", đặc biệt là qua củ chi 
dặt tay, một nghi thúc trao ban Thánh Thần (x. ITm 
4:14; 5:22; 2Tm 1:6). Trong các nghi thúc truyền chúc 
phó tê, linh mục và giám mục, lòi nguyện truyên 
phép mà truyên thông dùng đên !à lòi nguyện 

(kinh cầu xin Chúa Thánh Thần ngụ xuống); 
mọì năng quyền trong Giáo hộì đều phát xuất tù Thần 
Khí; chính vì lẽ đó mà công đồng mói dề cập đến 
dạng "ân huệ thiêng tiêng mà các linh mục nhận lãnh 
qua việc thụ phong" (PO 10). Và do sụ việc mọi quyền 
hành đều bắt nguồn tù đoàn sùng nhu thế, nên trong 
Giáo hội, không một chi thể nào đuạc phép tô thái độ 
tạm quyền, trái tạì, tất cá đều có bổn phận phục vụ 
tẫn nhau. Thánh Phêrô đã tên tiếng nhắc nhả các vị 
cầm quyền trong Giáo hội nhu sau: "Anh em hãy 
chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho 
anh em: to tang cho họ không phải V! miễn cuông, 
nhung hoàn toàn tụ nguyện nhu Thiên Chúa muốn, 
không phải vì ham hố tại tộc thấp hèn, nhung V! tòng 
nhiệt thành tận tụy" (IPr  5:2).

— Chúc năng Ngôn sn
Đúc Kitô tà vị Ngôn sú Cá, đuạc Thần Khí xúc 

dầu tấn phong, nhu chính Ngài đã công bố (x. Lc 
4:17-2t); việc xúc dầu ấy phát xuất tù noi Ngài -  
nhu tù Đầu của Giáo hội -  và đuạc truyền ban đến hết 
mọi chi thể. Tù thuả so khai của Giáo hội, đoàn sủng 
ngôn sú đã đuạc tiên kết cách đặc biệt vói Thần Khí. 
Có thể nhận thấy rõ rang chúc năng ấy đuạc thông 
ban cho hết tháy nhũng ai đã tãnh nhận bí tích Thánh 
tẩy, và múc độ thông phần vào chúc năng đó đuạc 
gia tăng thêm tên qua mỗi nghi thúc xúc dầu, túc tà
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qua các bí tích Thêm súc và Truyền chúc Thánh. 
Thêm vào đó, đoàn sủng này đuọc nối kết cách đặc 
biệt váì sú ngôn, bải vì hoi thỏ và !òi nói, túc Thần 
Khí và Đúc Kitô, ìuôn đi đôi vói nhau. Thần Khí 
chính !à Đấng mạc khải chân ìý cùa Thiên Chúa (các 
mầu nhiệm), nhu ÌÒ! thánh Phaoìô diễn tá: "còn 
chúng ta, chúng ta đã đuọc Thiên Chúa mạc khái 
[nhũng điều đó] cho, nhò Thần Khí. Thật vậy, vì Thần 
Khí tháu suốt mọi sụ, ngay cả nhũng gì sâu tham noi 
Thiên Chúa... nên chúng ta có thể nhận biết đuọc 
nhũng ăn huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta; để nói 
về nhũng điều đó, chúng tôi không dùng nhũng !òi ìẽ 
đã học đuọc noi trí khôn ngoan của loài nguòi, 
nhung dùng nhũng lòi lẽ học đuọc noi Thần Khí" 
(lC r2 :9 -1 3 ).

Nên phân biệt rõ giũa đoàn sùng ngôn sú và tác vụ 
ngôn sú; đoàn sủng ngôn sú là thục trạng không thể 
tiên đoán và đuọc thể hiện qua hành động; còn chúc 
năng ngôn sú thì có tính cách cố định nhu một chúc 
vụ. Có thể đọc thấy trong Cv 21:9-10 một thí dụ điển 
hình về hai thục trạng vùa nêu: ỏ câu truóc, thánh 
Luca trình bày sụ việc ông Phìlípphê có bốn nguòi 
con gái đuọc on nói tiên tri, nhung ngay trong câu 
sau, ngài nhắc đến ông Agabô, một ngôn sú. Giò đây, 
chúc năng ngôn sú, xét nhu một thể chế riêng biệt, 
không còn hiện diện trong Giáo hội nũa. Dù vậy... 
Thần Khí vẫn tiếp tục duy trì chúc năng ấy theo một 
cung cách khác.

"Tinh thần tiên trí" (PO 2) đuọc trao ban cho hết 
mọi thành phần Dân Chúa -  tùy cuong vị riêng của 
mỗì nguòi trong Giáo hội -  hầu "sú  mạng ngôn sú" 
của Đúc Kitô có thể đuọc duy trì cho đến ngày t^n 
cùng lịch sủ (x. LG 35). Việc dụ phần có tính cách
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căn bán này vào tác vụ ngôn sú cùa Đúc Kitô tạo ra 
một khá năng dung nhận hết thảy mọi dạng ân súng 
tiên tri cần thiết cho việc thi hành tác vụ của ìòi và 
làm chúng tá cho Đúc Giêsu Kitô. Thánh Thần úng 
đáp truóc mọi thách đố cùa lịch sủ (hoặc của T ộ ilọ i, 
Sụ dũ và Thế gian) bằng cách kêu gọi một sá chi the 
thuộc đoàn thể ngôn sú, túc Giáo hội, đúng lên dể 
"nói tiên tri" — theo cung cách êm thấm nhẹ nhàng 
hoặc chấn động quyết liệt. Các ngôn sú đi theo cung 
cách nhẹ nhàng, nhu: Mẹ Têrêxa Calcutta, Đúc cha 
Romero ỏ E1 Salvador, V.V.; hoặc là theo cung cách 
quyết liệt, nhu: Cha Daniel Berrigan, S.J., Đúc tổng 
Giám mục Desmond Tutu, v.v.

Đoàn sùng ngôn sú có thể đuạc thiết lập thành co 
chế, tụa nhu các ngôn sú chuyên nghiệp trong Giáo 
hội so khai, hoạc nhu các Dòng tu hiện đang thấy. 
Các vị sáng lập dòng thuòng là nhũng cá nhân đuọc 
Thần Khí linh húng để khải xuóng các công cuộc 
canh tân trong Giáo hội (chẳng hạn nhu thánh 
Phanxlcô Átxidi, thánh Inhă Loyola, V.V.), và rồi, các 
dòng tu đã chào đòi nhu là kết quả cùa các đoàn sùng 
đó. Đoàn sùng ngôn sú mà các vị sáng lập dòng tu 
lãnh nhận tiếp tục đuạc duy trì trong cộng đoàn cùa các 
ngài. "Các Nghị phụ công đồng đã đậc biệt nhấn 
mạnh đến đậc tính ngôn sú của đòi sống thánh hlen. 
Đạc tính ấy mạc lấy ííặc

váo TrÕTTg yM* CMO Dtrc mà Chúa 
Thánh Thần đã chuyển thông cho toàn thể Dân Thiên 
Chúa.""

Các phong trào là nhũng khí cụ cùa thần khí ngôn 
sú thuòng đuạc dùng để đẩy mạnh đà triển phát của 
một công cuộc canh tân nào đó trong Giáo hội. Thù

Tông huâh VííH Consecraííí, sô' 84.
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nhá lại chẳng hạn các phong trào khác nhau, nhu 
phong trào canh tân Phụng vụ, cúc VOM có
về Kinh thánh và kho tàng giáo huấn cùa các Giáo 
phụ, thậm chí cả chù nghĩa tăn đại nũa, v.v. để thay 
chúng đã có thể đuọc coi nhu là nhũng buóc sủa soạn 
cho Công đồng Vatìcanô II; và rõ ràng hon cả, phong 
trào canh tân đoàn sùng là buóc họp tác hũu hiệu 
nhất để Chúa Thánh Thần "thích nghi" vái bầu khí 
Giáo hội hiện thòi.

— Chvc năng Tv tế
Chúc năng tu  tế của Đúc Kitô nói lên chiều kích 

trung gian của Ngài, qua hành vi thò phuọng và 
thánh hóa. Ngài là Đấng Trung gian duy nhất giũa 
Thiên Chúa vói con nguòi (x. ITm 2:5), là "vị Thuọng 
tế siêu phàm" (x Dt 4:14— 5: 10), là Đầu của một 
Thân thể tu  tế; bỏi đó; thánh Phêrô đã gọi các kitô 
hũu là "hàng tu tế thánh... và vuong giả" (IP r 2:5.9). 
Qua bí tích Thánh tẩy, đuọc dụ phần vào chúc tu tế 
cùa Đúc Kitô, các kìtô hũu có "quyền lọi và bổn 
phận" tham gia vào đòi sống phụng vụ của Giáo hội 
(x. s c  14). "Chúa Gìêsu 'Đ ấng đã đuọc Chúa Cha 
thánh hóa và saì đến trần gian' (Ga 10:36) và đã đuọc 
Chúa Thánh Thần xúc dầu.^^ Nguòi đã làm cho tất cả 
Nhiệm Thể của Nguòl đuọc thông phần vào sụ xúc 
dầu đó: vì trong N guòl, mọi tín hũu hóa thành một 
chúc tu tế thánh thiện và vuong gìá để nhò Chúa Kitô 
họ hiến dâng lên Thiên Chúa nhũng lễ tế thiêng 
liêng, và tuyên xung quyền năng của Đấng đã gọi họ tù 
chốn tối tăm đến ánh sáng diệu kỳ^^" (PO 2). Qua 
việc xúc dầu bí tích rủa tội, Thần Khí thánh hóa 
nhũng công việc thuòng ngày dù là nhò bé của nguòi

Xem  Mt 3:16; Lc 4:18; C v 4:27; 10:38. 
Xem IPr 2:5.9.
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kìtô, tàm cho trỏ  thành cuộc củ hành phụng vụ thiên 
quốc.

Chúc năng Tu tế đuạc duy trì vĩnh viễn, đạc biệt 
tà qua bí tích Truyền chúc Thánh. Trong tiến trình ba 
buóc của bí tích này -  phó tế, tình mục và giám mục -  
Chúa Thánh Thần tùng buác, tàm cho một kitô hũu 
trỏ thành khí cụ thục thi chúc tu tế của Đúc Kitô. 
Nghi thúc truyền chúc biểu tộ rõ nét nhất một toạt 
các dạng biểu tuọng chì về Thần Khí: tòi kêu cầu 
Thánh Thần, củ chì đạt tay của gtám mục và ttnh 
mục, việc xúc dầu, kình khẩn nguyện Thánh Thần, 
V.V.; tất cá các biểu tuọng đó giúp củ tọa ý thúc rằng 
Chúa Thánh Thần tà tác nhân chính yếu của việc củ 
hành nghi tễ. Trong đòt sống thuòng nhật của Giáo 
hội, các tinh mục tà nhũng khí cụ Đúc Kitô dùng để 
tiếp tục toan báo Tìn mùng của Ngài, để ban on tha 
thú tội tỗi, để củ hành Thánh Thể... hầu tàm vinh 
danh Thiên Chúa Cha.

Thần Khí Sn thật trong Giáo hộí
Đúc Gìêsu Kitô đã gủi Thần Khí Ngài đến để gìn 

giũ cho chân tý mạc khải đuọc trọn vẹn và sống dộng 
trong Giáo hội Ngài. Đúc Gíêsu đã húa vói các môn đệ 
rằng chính Thần Khí sẽ dẫn đua họ tóì sụ thật toàn 
vẹn (x. Ga 16:13); có thể nói rang .yúc -  hay
năng động tục -  thu hút về vói chân tý chính tà nét 
đặc trung trong hoạt động cùa Thánh Thần. Chẳng ai 
trên thế gian này có the yỏ* Aũ-M đuọc chân tý; đối vói 
chăn tý thần tình thì lại càng không thể; dù vậy, 
phuung cách hũu hiệu nhất giúp con nguòi nắm bát 
đuọc chân tý chính tà việc biết trỏ nên 
chân tý. Giáo.hội là "cột trụ và điểm tụa của chân tý" 
(ITm  3:15); đồng thùì cũng đuạc gọi vói các danh 
tuóc khác, nhu: "kho tàng chăn tý", "Mẹ và Thầy",
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"tòa khôn ngoan", "thúc giá về con nguòì", v.v... Điều 
xác đáng ìà các danh hiệu ấy đều tò cho thay ân huệ 
của Thánh Thần, "linh hồn" của Giáo hội, lộ rõ truóc 
tiên noì "cám thúc đúc tìn" của Dân Thiên Chúa. 
"Toàn thể tín hũu, đuạc Chúa Thánh Thần xúc dầu 
(x. IGa 2:20.27), không thể sai lầm trong đúc tin. Họ 
biểu lộ đặc tính ấy nhò cảm thúc siêu nhiên về đúrc 
tìn cùa toàn thể dân Chúa, khi 'tù  các giám mục cho 
đến nguôi giáo dân rốt hếC''^ dều đồng ý về nhũng 
điều liên quan đến đúc tin và phong hóa" (LG 12). 
Thánh Irênê đã diễn đạt hết súc súc tích về vấn dề ấy 
nhu sau: "Hễ noì nào Giáo hội có mật, thì noi đó 
Thần Khí Thiên Chúa hiện diện; và ỏ đâu Thần Khí 
Thiên Chúa hiện diện, thì ỏ đó Giáo hội và mọi ân 
sủng xuất hiện; tuy nhiên, chính Thần khí mói là 
Chân lý."^^ Thần Khí đó là Đấng truyền sinh khí, làm 
cho các thể chế và con nguòì trỏ nên song động.

Chúa Thánh Thần vái Kính Thánh
Kho tàng mạc khái thần lình -  túc chăn lý về Thiên 

Chúa mà Giáo hội gìn giũ -  đuọc kết tình trọn vẹn 
trong Kinh Thánh. Đó là ăn huệ Thần Khí ban tặng 
cho Giáo hội. Kinh Thánh là một dạng "bí tích của 
Lòi", túc là một dấu chì hũu hình biểu trung một ý 
nghĩa vô hình; mối dây liên kết giũa dấu chì vóì ý 
nghĩa đó chính là Thần Khí. Không có Thần Khí, 
Kinh Thánh hẳn chì còn là một ngôi mồ chôn xác cùa 
Lòi!

Kinh Thánh là "lòì Thiên Chúa" bòi đã đuọc Thần 
Khí linh húng. "Tất cả nhũng gì viết trong Sách 
Thánh đều do Thiên Chúa lình húng

Xem  Thánh À ugutìnô, De Praeíí. Scncí. 14, 27 : PL 44,980 . 
AííversMS Haereses 111.24.1.
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thần húng/xuy), và có ích cho việc giáng dạy, biện 
bác, sủa dạy, giáo dục để trả  nên công chính'' (2Tm 
3:16). "Thánh Kinh ìà làì Chúa nóì, vì đuạc ghi chép 
lai duái tác dộng linh húng cùa Chúa Thánh Thần; 
còn !ài Chúa, mà Chúa Kitô và Chúa Thánh Thân đã 
úy thác cho các Tông Đồ, thì Thánh Truyền ìuu ìại 
toàn vẹn cho nhũng nguài kế vị các ngài, để nhà 
Thần Chân Lý soi sáng, họ trung thành gìn giũ, trình 
bày và phổ biến qua lài rao giảng" (DV 9). Ngay tù 
thuả tạo thiên lập địa, "Hai thả của Thiên Chúa" -  
túc Thần Khí -  đã không ngùng mạc khải cho thấy ý 
định ban đầu cùa Thiên Chúa [về việc sẽ thiết lập Lòi 
cùa N guài trong Sách Thánh] qua buác tuyển chọn 
các vị tổ phụ để lập nên các truyền thống xa xua, qua 
việc Hnh húng trên các ngôn sú và các tác giả thánh, 
rồi qua tiến trình tuyển }ụa và kêu gọi nhũng con 
nguài khôn ngoan, nhũng nguài ìàm công tác suu tập 
và biên soạn... cho đến khi Kinh Thánh -  cuốn sách 
cùa các cuốn sách -  chào đàì; Thần Khí không ngùng 
mặc lấy một hình hài cho Lòi của Cha, là Đúc Gìêsu, 
và linh húng cho các tông đồ cùng nhũng vị cộng tác 
vái các ngài, cho Giáo hội cùng hết thảy nhũng ai 
góp phần vào việc biên soạn, để rồi cuối cùng, bộ 
quy điển các Sách Thánh đã thành hình và đuạc Giáo 
hội phê duyệt. Suốt trong tiến trình tù  đầu chí cuối 
ấy, cũng chính Thần Khí là Đấng "thổi sình khí", biểu 
lộ tác động linh húng của Nguôi qua muôn vàn sắc 
thái. Chính vì thế mà lúc tuyên đọc Kinh Thánh, 
nguàì tín hũu xác tín xung lên: "Đó là Lòi Chúa."

Không bao già ngùng, Thần Khí đó hằng tiếp tục 
truyền thổi... Và bải vì lài nói và hai thả -  túc Đúc 
Kitô và Thần Khí -  luôn đi đôi vái nhau, nên lúc nào 
Kinh Thánh đuạc xuáng đọc, thì lúc ấy, Thần Khí 
hiện diện; bải đó, thần học coi việc đọc Kinh Thánh



188

có giá trị nhu* íà một "á-bí tích". Dù thế, Kinh Thánh 
không phái ìà cuốn sách có tính cách riêng tu, cùa 
một cá nhân nào đó, nhung là cuốn sách của Giáo 
hội, trong đó, Thần Khí cu ngụ nhu trong một đền 
thò. Để tránh việc "cá nhân hóa" cách giải thích lòi 
Kinh Thánh, truyền thống đã trung dẫn lòi thánh Phê- 
rô cặn dạn nhu sau: "Nhất là anh em phái biết điều 
này: không ai đuọc tụ  tiện giải thích một lòi ngôn sú 
nào trong Sách Thánh" (2Pr 1: 20); công đồng 
Vatìcanô II cũng luu ý rang: "Vì Kinh Thánh đã đuọc 
viết ra bải Chúa Thánh Thần, nên cũng phải đuọc đọc 
và chú giải trong Chúa Thánh Thần" (DV 12). Dù sao, 
một cuốn sách cũng chì là một dạng "văn tụ chết", và 
sò' dĩ nó trỏ nên sống động là nhò đuạc đọc trong Thần 
Khí. Cách "đọc trong Thần Khí" nhu thế đối vái Kinh 
Thánh, đuọc thể hiện truóc tiên qua nghi thúc củ 
hành phụng vụ, trong đó, Thần Khí hiện diện ả  một 
"múc độ tích cục" nhất; và ả  đó, Kinh Thánh đuạc 
công bố và giải thích trong Giáo hội, do Giáo hội và 
cho Giáo hội. Thú đến, là đọc Kình Thánh theo cách 
cá nhân, trong thái độ cầu nguyện, và để cho Thần 
Khí thổi sinh lục cùa Nguòi vào các độc giả có lòng 
tin.

Thiếu đi thái dộ thiêng liêng kia, thì việc đọc Kinh 
Thánh sẽ trỏ thành khô cằn, vô ích. Có thể đan củ một 
thí dụ điển hình cho truòng họp này: di sản cùa các 
học giả nghiên cúu Kinh Thánh theo khoa học hiện 
đạl; bám sát theo các quy chuẩn của truòng phái phê 
bình-lỊch sủ, họ khảo xét Kinh Thánh hết súc tỉ mì 
giống nhu mổ xẻ để khám nghiệm một tủ thi, hon là 
nghiên cúu một thục thể sống động. Các Giáo phụ 
lúc nào cũng đọc Kinh Thánh vói thái độ sùng mộ; 
các độc giả hiện đại, cũng nhu các nhà nghiên cúu 
Kinh Thánh, cần phải biết ra súc cầu xin Chúa Thánh
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Thần ban cho không nhũng on thông hiểu mà cá ìòng 
đạo đúc nũa.

Huấn quyền Giáo hội
"Tác vụ truyền dạy chân !ý" ìàm cho Chúa Thánh 

Thần phái khá bận rộn... Nói đến Huấn quyền là nói 
đến nhiệm vụ giáo huấn cùa Giáo hội, túc muốn nêu 
bật vai trò cùa các giám mục, xét nhu một đoàn thể, 
hoặc vai trò cùa đúc giáo hoàng, xét nhu là vị đại 
diện đúng đầu đoàn thể ấy. Tác vụ giáo huấn đó phát 
xuất tù lệnh truyền của Đúc Gìêsu: "Ai nghe anh em 
là nghe Thầy; và ai khuóc tù anh em là khuóc tù 
Thầy; mà ai khuóc tù Thầy là khuóc tù  Đấng đã saì 
Thầy'' (Lc 10:16). Ò đây, thiên chuyên khảo sẽ không 
bàn sâu vào nhũng chi tiết khúc mắc cùa điểm giáo lý 
này, mà chì đorn thuần nêu bật vai trò mà Thần Khí 
đóng giũ trong "cor cấu" ấy cùa Giáo hội.^^

Cách chung, các thần học gia thuòng đề cập đến tác 
động "hộ trọ" của Thánh Thần. Song ỏ đây, chúng tôi 
không có ý định bàn về ân súng trọ giúp, còn đuọc 
gọi là hiện sùng hoặc ăn súng nhất thòi, vốn xuất 
hiện truóc -  và hỗ trọ cho -  ý chí con nguòl trong 
bát cú một phán quyết luân lý nào, nhung chì muốn 
ám chì đến vai trò hộ trọ cùa Thánh Thần đối vói 
việc truyền luu mạc khải tù thế hệ này qua thế hệ 
khác trong Giáo hộì, và đuọc hiểu nhu là một dạng 
quan phòng đặc biệt. Giáo lý về vấn đề này hãy còn 
khá mập mò vì đuọc xây dụng dụa trên giá thuyết 
nhiều han là đuạc khai triển tù  luận đề, và ngôn ngũ

Boyle, John p. C/íurc/! AMí/íonìy.' Hísíorícal OMÍÍ T7íeoío-
gÍMl U niversity o f N otre D am e Press, 1995.
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dùng để biểu trình thì thuàng thiên về tính chất "thi 
ca" nhiều han ìà khoa học/^

Dù có vài lần đề cập đến vấn đề, nhung công đồng 
Vaticanô II cũng đã không đề xuất một cách giải thích 
nào. Vấn đề đặt ra truóc tiên là việc cần phải xác định 
cho thích đáng mối tuong quan giũa huấn quyền vói 
Kình Thánh, đã tùng đuọc công đồng nêu lên nhu 
sau:

" N h iệm  vụ  ch ú  g ià i ch ín h  th ú c  lò i C húa đã đ u ọ c  
v iế t  ra hay lu u  tru yền  ch ì đ u ọ c  ùy th ác ch o  H uấn  
Q u y ền  số n g  đ ộ n g  cù a  G iáo  H ộ i, và  G iáo  H ộ i thi 
hành q u y ền  đó nhân  danh C húa G iê su  K itô . T uy  
n h iê n  H uấn Q u y ền  n ày  k h ô n g  v u ọ t  trên L ò i C húa, 
n h u n g  để phục vụ  L ò í C húa, ch ỉ d ạy  n h ũ n g  g ì đã  
đ u ọ c  tru yền  lạ i, v ì th ù a  lện h  C húa và  v ó ì sụ  rro  
g/Mp cMđ C/!M<3 rAdMA G iáo  H ộ i thành tâm
lắn g  n g h e , g ìn  g iũ  cách  thánh th iên  và  trung thành  
trình  bày L ò i C húa. V à  tù  kho tàn g  duy nhất ấy, 
G iáo  H ộ i rút ra m ọ i ch ân  lý , m à dạy phái tin  là  do  
T h iê n  C húa m ạc khải" (D V  10).

DÙ lòi phát biểu trên là xác thục, nhung lối biện 
luận và các ý nghía hám dung vẫn còn phúc tạp. Song 
nói cho cùng, các giám mục không cần phái là học 
giả (mà nếu là học giả thì càng tốt), nhung phải là 
chúng nhân.

Đuọc gọi lá Huấn quyền Thông thuòng việc các 
giám mục thi hành nhiệm vụ giáo huấn trong tu cách 
là mục tủ coì sóc các giáo hộì địa phuong của mình. 
Truyền thống Giáo hội đã coi các giám mục nhu là 
"nhũng nguòi đã lãnh nhận một đoàn sủng chắc chan

C M eara , Thom as F.. ''D ivine grace and hum an nature as 
sources for the universal m agisterium  of b ish op s/' TTieologlcal 
StMcíles, 64 (2003) tt. 683-706.
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về chân lý, do việc kế vị trong chúc Giám Mục" (DV 
8). Giáo huấn cùa các ngài không có tính cách bất 
khá ngộ, nhung có thế giá, bải vì các ngài là nhũng 
vị đúng đầu các Giáo hội địa phuong. Có thể nêu ra 
đây một số hình thúc thuộc dạng huấn quyền thong 
thuòng, nhu: thu mục vụ cùa các giám mục, thông 
điệp cùa các giáo hoàng, hoặc các văn kiện của công 
đông Vaticanô II. Cách đây không lâu, dã thây một 
thuật ngũ mái chào đòi duói tên gọi là "huấn quyền 
phổ quát thông thuòng",^^ và tính cách chính thúc cùa 
nó vẫn còn đang trong vòng bàn cãi quyết liệt. Công 
đồng Vaticanô II trình bày vấn đề này qua một cách 
nói hết súc chung chung:

"Tuy m ỗi g iá m  m ục r iên g  rẽ khôn^  có  đậc q u yền  
bất khá n g ộ , n h u n g  dù tán m ác khap thế g ió i ,  nếu  
th ô n g  h iệp  v ó i nhau v à  v ó i  đấn g ke vỊ T hánh P hêrô , 
cá c  n gài cù n g  đ ồ n g  ý  dạy cách  ch ín h  th ú c  n h ũ n g  
đ iều  th u ộ c  đ ú c  tin  và  p h o n g  hóa là  tu y ệ t đ o i buộc  
phải g iũ , th ì lúc đó các  n gà i c ô n g  bố cá ch  bất khả  
n gộ g iá o  th u y ết cù a  C húa K itô"  (L G  2 5 ).

Các điều kiện cần thiết để có đuọc một thái độ 
đồng thuận nhu thế, cũng nhu vai trò cùa "cảm thúc 
đúc tin" mà toàn thể Dân Thiên Chúa có, là nhũng vấn 
đề đuọc thần học bàn luận rất nhiều. Dạng huấn 
quyền thông thuòng đó tuy không có tính cách bất 
khả ngộ nhung nhất thiết phải đuạc dón nhận vói thái 
độ kính trọng và tuân phục; Đúc Gioan Phaolô II dã 
coi thành quá mà một công nghị đạt đuọc nhu là"cdc  

củu CMỌC ý đuọc

John Boyle, ''The Ordinary M agisterium : Tow ards a H istory of 
the C oncept/' Heyt/irop /ourMol 20 (1979) tt. 380-98, và 21 (1980) 
tt. 91-102.
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Chúa Thánh Thần dẫn dắt qua các ân huệ chân lý và 
tình yêu cùa Nguài/'^^

Công đồng cũng đã đề cập đến một "đoàn sủng bất 
khá ngộ của toàn thể Giáo hộT' (LG 25) và coi đó 
nhu* là một ân huệ cùa Chúa Thánh Thần. Bất khá ngộ 
tính -  xér ve -  là khá năng tránh khỏi nguy co
mắc phái sai lầm hay khiếm khuyết, và -  xér r/zeo 

trong cách dùng cùa thần học — là 
đặc quyền siêu nhiên đuọc dành cho Giáo hội của 
Đúc Kitô, nhò một tác động hộ trọ thần lình đặc biệt, 
để giũ Giáo hội cho khỏi nguy co mắc phái sai lầm 
trong việc minh định và giảng dạy các van đề đúc tin 
và luân lý. Ò đây, chúng tôi không bàn sâu về đạc 
quyền này, hay về các khả năng nói rộng và các điều 
kiện cần thiết cho việc thục thì nó, mà chỉ muốn nhận 
định rằng chính Thần Khí Sụ thật là cộì nguồn cùa đậc 
quyền vô ngộ ấy.

Huấn quyền ngoại thuòng là dạng thì hành tác vụ 
giáo huấn theo một cung cách long trọng và dút 
khoát; để hành sủ dạng huấn quyền này, thì cần thiết 
phái có đu*ọc on trọ giúp cùa Thần Khí nhiều hon. Và 
huấn quyền dạng này thuòng doọc quy áp cho Giáo 
hoàng; công đông Vaticanô I, trong khóa họp IV, 
phiên thúr 4, đã minh định rang khi ban giáo huấn tù 
thuọng tòa (ex /zọ /rọ
đã hóa ban cho ngài qua thánh Phêrô, Đúc Giáo chủ 
Rôma có đuọc đạc ân vô ngộ mà Đấng Cúu chuộc đã 
muốn trao phó cho Giáo hội Nguòi để mình dịnh giáo 
lý liên quan đến đúc tin và luân lý" (DH 3074). Công 
đồng Vaticanô II đã đua ra một vài điểm bổ túc cho 
vấn đề nhu sau:

Đ úc G ioan Phaolô II, Tông huấn H ậu-T huọng H ội đ ồn g  
Giám  M ục Víìa consecrafa (Đ òi sôhg Thánh hiên), 1996, sô' 13.
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"On bất khá n gộ  cù a  ch ín h  G iáo  H ội cũ n g  h iện  hũu  
nori G iám  M ụ c Đ o à n  khi cá c  n gà i xủ' d ụng q u y ền  
g iá o  huấn tố i th u ọ n g  cù n g  v ó i đ ấn g  kế v ị T hánh  
P hêrô . D o  M c OMO C/zM0

y7:o;^, G iáo  H ộ i k h ô n g  the k h ô n g  cháp  nhận n h ũ n g  
phán q u y ết đ ó , v à  C húa T hánh T hần bảo v ệ  và  phát 
tr iển  toàn  th ể đàn c h iê n  C húa K itô  tron g  sụ  h ọp  
nhất đ ú c  tín" (L G  2 5 ) .

Dạng huấn quyền này thuàng đuạc dùng đến trong 
các công đồng chung.

Do đó, sỏ dĩ sú mạng phục vụ chân ìý trong Giáo 
hội có thể thục hiện đuọc !à nhò tác động âm thầm 
của Thần Khí. Tác động hộ trọ đó đuọc Hên kết vái 
bí tích Truyền chúc Thánh và việc kế nhiệm tông đồ.

Trong Giáo hội, còn thay có một dạng tác vụ giáo 
huấn khác nũa, đó !à: công tác giảng dạy cùa các 
thần học gia và các học giả, của các vị giảng thuyết và 
các giáo iý viên, cũng nhu của tất cá nhũng ai thì 
hành công tác phục vụ Lòi. Nhũng nguòi này cũng 
đuạc dụ phần -  trong cùng một cách thúc tuong tụ  -  
vào lòi húa đua dẫn đến sụ thật toàn vẹn cùa Thần 
Khí. Mỗi nguòi đều đuạc lãnh nhận các ân huệ và 
đậc sủng dành riêng cho mình vì ích chung của toàn 
thể Giáo hội. Tuy nhiên, nhò on trọ giúp của Thần 
Khí, một số nguòi còn đuọc quyền "tham gia vào co 
che" khi họ là nhũng thùa tác viên chính thúc thuộc 
cộng đoàn kitô hũu (các linh mục xú, các giáo vụ 
đuọc bổ nhiệm) hoạc thuộc tác vụ giảng dạy thần học 
(đuọc úy nhiệm theo giáo luật).

Đàì sáng độc thân
Có thể nói một vài điều van gọn về đặc sủng này. 

Hàng tu sĩ đuọc coi nhu là "các ngôn sú co chế" 
trong Giáo hội hiện thòi; hễ nói đến đòi sống độc
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thân, thì hàng tu sĩ ìà hình ánh đầu tiên hiện ìên trong 
trí. Đòi sống này đuong nhiên cũng bao hàm các 
thành viên thuộc hàng giáo sĩ triều, theo nghi điển 
Latinh, cũng nhu rất nhiều nhũng nguòi ăm thầm 
song theo on gọi ấy mà hiếm khi cộng đồng xã hội 
chung quanh nhận ra.

Nói về đòi sống độc thân của mình, thánh Phaolô 
đã viết nhu sau: "Tôi uóc muốn mọi nguòi đều nhu 
tôi; nhung mỗi nguòi đuọc Thiên Chúa ban cho đậc 
sủng riêng, kẻ thế này, nguòì thế khác" (lC r 7:7); bái 
đó, ngài coi đòi độc thân nhu là một ân huệ tuyệt hảo 
do Thần Khí ban tạng, và uóc mong rằng ai cũng có 
thể lãnh nhận đuạc ân huệ ấy. Tù thuỏ so khai Kitô 
giáo, có rất nhiều nguòi đã chọn đòi sống này.^° Công 
đồng Vaticanô II gọi đó là một ân huệ của Chúa Cha:

" S ụ  thánh  th iện  cù a  G iáo  H ộ i cũ n g  đ u ọ c  đậc b iệt  
k h ích  lệ  b ả i n h iều  lò i k h u yên  C húa đã đề ra trong  
P húc À m  ch o  m ôn  đệ n o i th eo . T ron g  nhGng lò i  
k h u yên  ấy, tru ó c  h ết phải kể ân huệ cao  qu í m à  
C húa C ha ban ch o  m ột số  n g u ò i (x . M t 19:11; IC r  
7 :7 ), để họ tận h iến  trọn tìn h  y êu  k h ô n g  c h ia  x ẻ  ch o  
m ột m ìn h  C húa c á ch  dễ d àn g  h o n , tron g  bậc đ ồn g  
trinh  hay đ ộ c  thân  (x . IC r 7 :3 2 -3 4 )"  (L G  4 2 ).

"Đúc khiết tịnh 'v ì nuóc Tròi' (Mt 19:12), mà các 
tu sl khấn giũ, phải đuọc quí trọng nhu một ân huệ 
cao cả cùa on thánh," vốn dĩ mang lại lọi ích truóc 
hết cho nguòi lãnh nhận nó, nhu công đồng dã nhận 
định: "...đòi song độc thán kết chạt họ vào Thiên 
Chúa theo một cách thúc khả dĩ đem lại ích lọi cho 
con nguòi toàn diện của họ" (PC 12). Trong một xã 
hội ra súc vút bò khả năng lụa chọn đó, thì ân huệ ấy

Steían Heíd^ Ceh&aci/ í/ie EđWy C/íMrc/i, San Prancisco: ĩgna- 
tius, 2000.
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ìà một chúrng cù hùng hồn cho Đúrc Giêsu Kìtô và 
Nuóc của Ngài, bải vì nó hằng ìên án các hình thúrc 
tôn thò ngẫu tuọng tình dục.

Đòi sống cộng đoàn !à mối hiệp thông sống động 
trong nỗ !ục cùng nhau iàm cho múc phong phú đoàn 
sùng tăng thêm !ên. Công tác phục vụ mà họ thục 
hiện, phát xuất tù  đoàn sùng riêng biệt Thần Khí đã 
đạt để noi mỗi hội dòng -  tà hoa trái đầu tiên nẩy 
sinh tù súc sáng tạo đoàn sùng của vị sáng tập. Cộng 
đoàn Tu sĩ không chi tà hiện thăn cùa đạc tính thánh 
thiện trong Giáo hội, nhung còn hon thế nũa. Trong 
Tông huấn Dò/ (P7/U
Đúc Gioan Phaotô n  đã viết nhu sau: "Đúc //^/7 
trong bậc dộc thân và đồng trình -  nhu tà thục trạng 
biểu tộ việc dăng hiến cho Thiên Chúa vói củ 
C077 (x. tC r 7:32-34) — phản ánh ycM vd
nối kết Tam Vị Thần tinh tại vói nhau trong mầu 
nhiệm thăm sâu cùa sụ sống giũa Ba Ngôi Thiên 
Chúa, tình yêu mà Ngôi Lòi Nhập thể đã ra súc tàm 
chung cho đến độ tận hiến cá mạng sống mình, tình 
yêu mà 'Thiên Chúa đã đổ vào tòng chúng ta qua 
Thánh Thần' (Rm 5:5).^' Chúa Thánh Thần tuôn ban 
các đoàn sùng của Nguòi, đậc biệt nhu tà cung cách 
úng đáp truóc "các dấu chì thòi đạì"; trên thục tế, 
mỗi một tu đoàn tăn tập đều nhằm vào việc gìái quyết 
một vấn đề cụ thể nào đó; trong thòi đại chúng ta, 
các tu hội đòi có thể đuọc coi nhu một truòng họp 
điển hình. Ngoài ra, tính chất đa dạng của các tu hội 
này còn tà một dấu chi sống động cho thấy sụ phong 
phú cùa Thần Khí.

T ông H u ăh  "Đòi sôn g  Thánh hiên" (V/ta 1996,
số  21.
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v ề  đài tận hiến, đáng Ì1JU ý han nũa !à đài sống 
đan tu: "Thánh Thần — Đấng đã dẫn Đúrc Gìêsu vào 
hoang địa (x. Lc 4:1) -  hằng mòi gọi các nũ tu tham 
dọ vào đòi sống cô tịch cùa Đúc Kìtô Giêsu, Đấng, 
"nhò Thần Khí hằng hũu thúc đẩy'' (Dt 9:14), đã tụ 
hiến tế chính mình cho Chúa Cha."^^

Đòi sống độc thân theo dạng đoàn súng này giúp 
huóng mỏ về một viễn cánh tuong lai tuyệt đối, hỏi 
thuòng xuyên ỏ trong tu  thế sẵn sàng để đón mùng 
Đấng sẽ ngụ đến... Bậc sống dộc thăn chù yếu nhằm 
vào việc muu ích cho N uóc Thiên Chúa, chú không 
nham đến lọi ích do các việc tông đồ mang lại, dù 
cũng đóng góp một phần đáng kể vào công cuộc đó. 
Đòi sống này đuọc duy trì nhò niềm trông cậy vào 
Nuoc Chúa, và là một chúng cú sống dộng cho thấy 
rang thế gian này rồi cũng sẽ "qua đi", và các thục 
tại thế gian sẽ không tàì nào làm no thỏa đuọc cõi 
lòng con nguòi mang nhũng khát vọng vô biên. Qua 
chúng cú của đòi sống thánh hiến, Thần Khí sẽ xét 
xù thế gian, đối đầu vói nó bang một 'nhân sình và 
vũ trụ quan' khác, một hệ thống giá trị khác và vói 
một niềm trông cậy nguọc hẳn. Hon bất cú tại một 
noi nào khác, chính ỏ trong tâm hồn các Tu sĩ, "Thần 
Khí và Tân N uong nói: 'X in Ngài ngụ đến!'"  (Kh 
22:17).

Chúa Thánh Thần trong Phụng vụ
Phụng Vụ -  trong tiếng Hy lạp có nghĩa là "dịch vụ 

công" -  là việc phụng tụ  chính thúc cùa Giáo hội. 
Thoạt đầu, thuật ngũ "thần vụ" đã đuọc phổ biến 
trong nghi lễ Latlnh, nhung tù  thế kỷ thú 16 trá  về

Thánli Bộ các Tu h ộ i Đ ò i sôn g  Thánh hiên, ''Sponsa Verbi,
0 /7  C o /7 / c /y 7 p /đ / /v o  í i / ê  0 /7 J  0 /7  ^/76 E /7 c /o .y 7 7 re  ọ 7  V77/7.y, "

1999, số 3.
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sau, truyền thống Bidănxìô đã đề xuất và sủ dụng 
thuật ngũ "phụng vụ". Phụng vụ bao hàm nhiều hành 
vì thò kính, và các nghi thúc quan trọng thuòng thấy 
tà Thánh Lễ và các Bí tích, Phụng vụ các Giò kinh, 
nghi thúc An táng, và một số nghi thúc thò phuạng 
chung khác. Chính trong đòi sống phụng vụ của Giáo 
hội, nguôi kitô dễ dàng nhận ra sụ hiện diện của 
Chúa Thánh Thần. Phụng vụ không phải tà một hoạt 
động riêng tu của bất kỳ aì, nhung tà sụ vụ mà Giáo 
hội thi hành vái tu cách tà Nhiệm Thể Đúc Kitô, tà 
Hiền Thê cùa Con Chiên, là Đồn Thò cùa Thần Khí.^^

Phụng vụ chính tà lãnh vục hoạt động cùa Thần 
Khí, '̂* bải vì chúc năng đặc thù của Ngôi Ba là công 
cuộc vinh hóa Đúc Kitô và Cha; việc tác vụ cùa Thần 
Khí tà vinh quang (x. 2Cr 3:8). Tù thuỏ so khai Giáo 
hội, nguôi kitô thuòng cảm nghiệm về Thần Khí qua 
việc củ hành phụng vụ; chằng hạn có thể đọc thấy 
trong truòng họp cùa giáo đoàn Côrintô. Đúc Gìêsu 
báo rằng hành vi thò phuọng đích thục phái diễn ra 
"trong Thần Khí và sụ thật" (Ga 4:23tt); điều đó có 
nghĩa tà: tuân giũ Tin mùng đích thục vói tuong tâm 
ngay thẳng, "chúng ta thò phuọng Thiên Chúa nhò 
Thần Khí cùa N guòì" (P1 3:3). Cộng đoàn thò 
phuọng thục sụ trỏ thành Đồn thò của Thần Khí,

Xem Louis Bouyer, L/íMrglcal Píely. N otre Dam e, IN: 
U niversity of N otre Dam e Press^ 1955.

John H. McKenna, Hoíy Syírll.' TEe EMc/Mr:'shc
Eyldesís m íEg CentMry (1900 - 1966) (A lcuin
Club Collectìons, 57), Great VVakering, England, 1975; Joseph M. 
Pow ers, Syín l oMíl N ew  York: Seabury, 1973; Louis
Bouyer, Le Co^soÍHleHr, Paris: Cerf, 1980, 339- 354; G. W ain- 
wright, Do:co/ogy. TLe Proíse ọ/̂  God ŨI Worsln'y, Docírùie and L ^ , 
N ew  York: O xíord Univ.Press, 1980.
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đuạc xây nền bằng nhũng viên đá sống động (x. lC r 
3:16; IPr 2:5). Đnạc Thần Khí "đóng án tín / ' ngnài 
kìtô mái có thể hô lên "Amen" trong kinh nguyện để 
tôn vinh Thiên Chúa qua Đúc Kitô (x. 2Cr 1:20-22).

Phụng vụ đuọc coi nhu là một cuộc "hồi niệm", 
túc là hoạt động tái diễn — hoậc hiện tại hóa — toàn 
bộ mầu nhiệm cúu chuộc qua Kinh Thánh và các nghi 
thúc; hết tháy mọi nghi thúc phụng vụ đều tham 
quyện vào trong Thánh Thần, Đấng íinh húng cho Lòi 
và truyền ban sinh lục cho đòi sống Giáo hội. Phụng 
vụ của Giáo hội Công giáo mang chiều kích Tam Vị: 
tù  việc làm dấu Thánh giá "Nhân danh Chúa Cha và 
Chúa Con và Chúa Thánh Thần" cho đến việc đọc 
"Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh 
Thần" -  một công thúc do chính thánh Badilìô đạt ra 
-  nhằm biểu thị cho thấy rằng mối hiệp nhất của 
nhiều nguôi (túc chiều kích cộng đoàn) phải đuọc coi 
là chù đích nhắm đến cùa hành vì phụng vụ. Trong 
phụng vụ, mọi nghi thúc phụng thò, tôn vinh, cũng 
nhu các kinh nguyện, đều quy về Chúa C h a -d ù n g  tù 
"Thiên Chúa" là muốn ám chì đến Chúa Cha -  qua 
Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần. Phụng 
vụ của Giáo hội là một bí tích -  một hình ảnh trung 
thục, một cuộc hồi niệm, hoặc một cuộc tái diễn -  
cùa phụng vụ thiên quốc và của phụng vụ hoàn vũ, 
trong đó hết tháy mọi thụ tạo -  đã đuọc Cha ban cho 
on hiện hũu -  hoàn trả mọi sụ cho Nguòi bang cách 
tôn vinh Nguòi qua Con và trong Thánh Thần.^^

Cyprian V agaggini, 'Trom  the Pather, Through Christ, in  the 
H oly  Spirit, To the Pather: The L iturgy and the C hristological - 
Trínitarian A ctivity in  the D ivine P lan/' I7:eofo^!caí D:mgns:ons 
úĩ t/ĩg LííMrgy, C ollegeville: Liturgicaì Press, 1976, tt. 171-246.
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Đài sống phụng vụ ìà một thục trạng biểu !ộ việc 
hạp tác giũa Thần Khí váì Giáo hội. Truóc hết, yếu tố 
nhân ìoạì, túc cộng đoàn, phái đuạc chuẩn bì sao để 
ỏ trong một tu thế sẵn sàng hầu có thể đón nhận mầu 
nhiệm cùa Đúc Kítô vóì "thái độ tâm hồn thích hạp" 
và để tham dụ vào phụng vụ "một cách ý thúc, !ình 
động và hũu hiệu" (SC l ì ) .  Ke đến, Thần Khí gọi 
nhắc cho các tín hũu nhó về mầu nhiệm cùa Đúc Kìtô 
(x. Ga 14:26); đó là chúc năng mà phụng vụ Lòi 
Chúa -  cùng vói "biến co tuỏng niệm" qua việc củ 
hành kinh nguyện Thánh Thể -  nêu rõ, vói tiêu đích 
nhắm tói là "tuỏng nhó đến Thầy". Thú ba, Thần Khí 
hiện tại hóa mầu nhiệm Đúc Kitô: "Lạy Chúa, chúng 
con tha thiết nài xin Chúa hãy dùng quyền năng Chúa 
Thánh Thần mà thánh hóa nhũng của lễ [bánh và 
ruọu] chúng con dâng tiến Chúa dây, để trỏ  nên Mình 
và Máu Con Chúa..." (/0*7 7,

777). Thú tu, Thần Khí làm 
cho Mầu nhiệm ấy đăm hoa kết trái: "...xin Chúa 
nhăn tù ban cho tất cả nhũng al sẽ thông phần cùng 
một bánh và chén này, đuọc Chúa Thánh Thần quy tụ 
tất cả thành một thân thể, trỏ nên hiến lễ sống động 
trong Đúc Kìtô" cồM 77,

7L). Thần Khí hiện diện giũa cộng 
đoàn tín hũu đang tụ họp, trong lòi đuọc công bố và 
nội tâm hóa, noi vỊ chù tế -  hiện thăn cùa việc đồng 
cù hành lễ Tạ on của Giáo hội và Đúc Kitô -  và noi 
bánh, ruọu duọc thánh hiến, noi cộng đoán đã đuọc 
thánh hóa để sai đến vói thế gian... Tình trạng thấm 
quyện vào nhau của lòi và bánh, của Đúc Kitô vói 
Thần Khí, mật thiết^và khắng khít đến độ giò đây, 
Giáo hộì đã không còn nhắc đến hai bàn tiệc nũa,
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nhung chì đề cập đến một bàn tiệc duy nhất của ìùi 
và bánh má thôì.^^

Thần Khí hoạt động cách đặc biệt nai các bí tích. 
Các bí tích m ả đầu (Rủa tội, Thêm súc và Thánh 
Thể) đuạc gọi íà túc !à các bí tích dẫn nhập
vào mầu nhiệm. Nghi thúc làm phép nuác rủa tộì, 
trong đêm canh thúc V uạt qua, khải đầu vái làì 
nguyện nhu sau: "Ngay tù lúc vũ trụ khải nguyên, 
Thánh Thần Chúa đã bay là trên mạt nuóc, để tù  đó 
nuóc hàm chúa năng lục thánh hóa muôn loài," và 
kết thúc vái lòi khan cầu Thánh Thần 
"Lạy Chúa, nhà công on Con Một Chúa, xin cho 
nuác này tràn đầy súc mạnh của Chúa Thánh Thần." 
Nhò đó, nguài đã lãnh phép rủa nhân Danh Chúa Cha 
và Chúa Con vá Chúa Thánh Thần trả  nên đền thò 
cùa Thần Khí, nhận đuạc "Thần Khí ban an làm 
nghĩa tủ" (Rm 8:15; X. GI 4:5-6). Trong bí tích Thêm 
súc, nghi thúc dạt tay và xúc dầu, hoặc "đóng ấn tín" 
là nhũng hình ánh biểu trung cho múc tuyệt đỉnh của 
việc Chúa Thánh Thần thông ban các ân huệ. Vị giám 
mục chủ tế cầu khẩn Thiên Chúa ban Thánh Thần vói 
lòi nguyện nhu sau: "Xin hãy tuôn ban Thánh Thần 
của Chúa trên họ [các nguài lãnh bí tích Thêm súc] 
để Nguòì trả  nên Đấng Phù trạ  và Đấng Dần dắt họ. 
Xìn ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, 
thần trí lo liệu và súc mạnh, thần trí suy biết và đạo 
đúc; xin ban cho họ đuạc đầy an kính sạ Chúa." Tiếp 
đó, vái nghi thúc xúc dầu thánh trên trán, vị giám 
mục chủ tế đặt tay trên họ và đọc rang: "Hãy lãnh 
nhận ấn tín của An huệ Thánh Thần." Bí tích Thánh 
Thể kết thúc tiến trình khai tâm kitô giáo.

L òi tụa trong Bán d ụ  tháo của T h u ọn g H ội đ ồn g
G iám  m ục 2008.
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Giò đây, đặc biệt tà trong các phạm vi thuộc đoàn 
sùng, thrròng nghe đề cập đến "phép rủa trong Chúa 
Thánh Thần." Lòi tuyên húa trong nghi thúc thánh 
tay Kitô giáo hàm chì một kinh nghiệm về Chúa 
Thánh Thần: "Nguòi sẽ làm phép rủra cho các anh 
trong Thánh Thần và lủa" (Mt 3:11).^^ Lòi diễn tả 
hùng hồn đó của thánh Gìoan Tẩy Giá gọi cho nhó về 
các phép ẩn dụ Cụru iTóc đã dùng để coi lủra nhu là 
phuong cách thanh tẩy (x. ís 1:25; 6:5-7; Dcr 13:9; 
MI 3:2-3; Hc 2:5; V.V.). Truóc cuộc thăng thiên, Đúc 
Kitô dã nhắc lại lòi húa ban phép rủa ấy cho các tông 
đồ: " ít ngày nũa, anh em sẽ chịu phép rủa trong 
Thánh Thần" (Cv 1:5); và lòi húa đó đã đuọc hiện 
thục hóa trong ngày lễ Ngũ Tuần duóì hình thúc là 
con gió và các luõì lùa. Đúc Giêsu là nguòi dầu tiên 
lãnh nhận phép rùa đó, và Ngài đã liên hệ nó vói 
Thập giá và cuộc Tủ nạn (x. Lc 12:49-50). NguÒ! 
kitô cũng đuọc lãnh nhận phép rủa đó nũa, nhu Đúc 
Gìêsu đã mòi gọi các môn đệ "chịu phép rủa mà 
chính Ngài đã chịu" (x. Mc 10:38). Phép rủa nguòi 
kìtô lãnh nhận -  tất nhiên lá bang nuóc -  luôn là 
phép rủa theo dạng này: "Anh em không biết rằng khi 
chúng ta đuọc dìm vào nuóc thanh tẩy, để thuộc về 
Đúc Kìtô Giêsu, là chúng ta đuọc dìm vào trong cái 
chết của Nguòi sao?" (Rm 6:3). Một số giáo phái 
Ngũ Tuần đã phân biệt phép rủa "trong lủa" nhu một 
dạng phép rủa khác; trong Kitô giáo, luôn chi có một 
phép rùa duy nhất, qua đó, Thần Khí duọc trao ban 
nhu là ân huệ tha thú mọi tội lỗ! (ngọn lủa thanh luyện

Có thê đọc thây v ề  phép  Rùa "trong" -  "vói" hoặc "nhò" -  
C húa Thánh Thần (en pngMymah' o^:o) noi 7 văn đoạn Kinh  
Thánh Tăn Tfóc khác nhau (Mt 3:11; M c 1:8; Lc 3:16; Ga 1:33; Cv  
1:5, 11:16 và ICr 12:13). Chúa Kìtô luôn  là Đ âhg thục h iện  phép  
Rủa và C húa Thánh Thần là tác nhân cùa on  thánh hóa.
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và khai dậy !òng thống hốì). Cách biểu đạt "phép rủa 
trong Chúa Thánh Thần'' ám chì đến một dạng kinh 
nghiệm cám quan về Thần Khí -  duói trạng thái xuất 
thần hoạc qua các hình thúc tuông tụ  khác -  thuòng 
thấy xuất hiện noi nhũng buổi cầu nguyện nhóm có 
khuynh huóng thiên về các yếu to tăm !ý. Loi diễn tá 
"trong !ủa" biểu thị tác động nhen iên ngọn ìủa trong 
tâm hồn các tín hũu để họ đủ súc thục thi thùa tác vụ 
mà Tin M ùng đòi hòi. Các dạng kình nghiệm nhu thế 
có thể íà hũu ích, nhung không cần thiết phái có và 
cũng chẳng hề ìà dấu chỉ nóì ìên múc độ thánh thiện 
cao hon.

Các bí tích chũa ìành (Hòa gìáì và Xúc dầu) cũng 
trò  nên hũu hiệu nhò Chúa Thánh Thần. Bí tích Hòa 
gìáì !à tác vụ đạc biệt của Thần Khí Tình Yêu, của 
Đấng kiến tạo tinh thần hiệp nhất, nhu phụng vụ thua 
tên qua nhũng lòi cầu trong các Kinh nguyện Thánh 
Thể. Chì cần đề cập đến công thúc giáì tội -  trong dó, 
tinh mục giái tội nhắc tại cho nhó rằng "Thiên Chúa 
tà Cha hay thuong xót... đã ban Thánh Thần để tha 
tội," và tuyên bố việc tha tội "nhân danh Chúa Cha, 
và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" -  thì cũng đã đù 
để diễn tá trọn vẹn về tác vụ hòa giải của Thần Khí. 
Bí tích Xúc dầu duạc chuẩn bị qua việc ban phép tành 
trên dầu bệnh nhăn, vói tòi khẩn cầu thuòng tệ: "Xìn 
hãy gủì Chúa Thánh Thần, tà Đấng ban on trạ  giúp và 
tà Bạn hũu cùa con nguôi, xuống trên dầu này..." và 
đuạc ban cho bệnh nhân vói công thúc sau đăy: "Qua 
phép xúc dầu thánh này, nhò tình yêu và tòng nhăn 
hậu cùa Chúa, xin Chúa dùng on Chúa Thánh Thần 
mà giúp đõ nguòì này."

Các bí tích giúp xây dụng cộng đoàn (Truyền chúc 
Thánh và Hôn phối) mang một tính chất đạc biệt. 
Phép Hôn phối không có một công thúc phụng vụ, bải
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vì đôì bạn đài chính là nhũng thùa tác viên, và Thiên 
Chúa chì biến đổl hôn nhân tụ nhiên thành bí tích. Bí 
tích Truyền chúc Thánh là một nghi thúc đuạm  đầy sụ 
hiện diện cùa Thần Khí; song ỏ đây, bàì viết không 
bàn sâu vào vấn đề này, mà chì muốn luu ý đến các 
"dạng" khẩn cầu Thần Khí khác nhau xin Nguòì ngụ 
xuống trên mỗi thụ viên thuộc các cấp khác nhau trong 
phẩm trật thánh chúc: đối vói bậc phó tế, vị giám 
mục chủ tế cầu xin cho các thụ viên đuọc lãnh nhận 
"Chúa Thánh Thần, dể họ có thể trỏ nên vũng mạnh 
nhò bảy ân huệ Chúa Cha ban..."; đối vái bậc linh 
mục: "xin hãy để Thần Khí thánh thiện đổ! mói tám 
can họ"; còn bậc giám mục thì đuạc ban cho "Thần 
Khí cái quản".

Kinh Thần vụ, hoặc Phụng vụ các Giò kinh, là lòi 
kinh chính thúc của Giáo hội. Nó đuọc cấu thành tù 
các bàn văn Kinh Thánh, dặc biệt là các Thánh Vịnh, 
lòi kinh cùa dân Thiên Chúa qua Thần Khí của 
Nguòl; dó là nguyên mẫu của lòí kình "lình húng".

Thần Khí tràn đầy
Ngọn gló thổi vào cánh buồm và đẩy con thuyền 

Phêrô đl tói... nhung gló thì không thể bì giam hãm 
trong thuyền. Tụ bán tính tột cùng cùa mình, Thần 
Khí chày tràn ra khỏi bất cú thú binh nào chúa đụng 
Nguòi, phá tan mọi thú rào cán và, giống nhu mua, 
làm cho mọi cánh đồng trỏ nên phì nhiêu, tuol tốt. 
Giáo hộì học đã huóng suy tu của mình vào tầm nói 
rộng vô hình của Giáo hội, chẳng hạn nhu khí triển 
khai chú đề về Giáo hộl nhu là bí tích cúu độ phổ 
quát. Ò đây, xln chì luọc trình một số thí dụ điển 
hình về van đề vùa nêu.

Giũa lòng Giáo hộì ngày nay, hon bất cú sụ kiện 
nào khác, rrùo cùng
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vái đà triển dtrang súc nhiệt thành thiêng liêng của 
nó/^ đã góp một phần quan trọng vào việc nÓ! giãn 
các giói mốc phân ranh cùa co chế. Phong trào này 
đã giúp dồn chú tâm nhiều hon vào thục trạng Thần 
Khí hiện diện trong Giáo hội, đua các đạc sùng vôn 
có xua nay, vào nhũng điều kiện mói mẻ, canh tân 
phụng vụ, và đã khoi dậy một phong trào tham gia 
đại chúng vào công tác cầu nguyện. Phong trào này 
chào đòi hồi tháng 2, năm 1967, khi một số giáo su và 
sình viên thuộc truòng đại học Duquesne, thành phố 
Pittsburg, tiểu bang Pennsylvania, Mỹ, song qua kinh 
nghiệm về súc tác động cùa Thần Khí Thiên Chúa mà 
họ coi nhu là biến cố "đuọc nhận lãnh phép rủa trong 
Thần Khí." Ngọn lùa phong trào này nhóm lên đã 
nhanh chóng lan rông đến các nghiên cúu sinh cùng 
các giáo su thuộc truòng đạì học Notre-Dame và các 
truòng lân cận ỏ Lansing, Michìgan. Tiếp tục đuọc 
truyền lan nhanh rộng, và kể tù năm 2003, phong trào 
Canh tân Đặc sùng của Giáo hội Công giáo đã hiện 
diện tại hon 230 (^uốc gìa vói trên 150.000 nhóm cầu 
nguyện và con số thành viên đã vuọt nguõng 119 
triệu nguòì. Phong trào này tùng đuọc đúc Hồng y 
Leo J. Suenens úng hộ và đã sóm đuọc đón nhận ỏ 
khắp noi trong Giáo hội. Dù đã nhìn thấy các khía 
cạnh tích cục cùa phong trào, Đúc Phaolô VI cũng tò 
rõ thái độ dè dặt; về phần mình, Đúc Gioan Phaolô II 
có thái độ còi mò hon và đã nhiều lần tò lòi khen 
ngọi phong trào; Đúc Bênêđíctô XVI, lúc còn làm Bộ 
truỏng Bộ Giáo lý Đúc tin, dã viết lòl đề tụa nhu sau 
cho một cuốn sách cùa Đúc Hồng y Suenens: "G iũa

Xem  H am ìlton, M ichael p. ed. 77!g Clííinsmahc Moygynení. 
Grand Rapids: Eerdm ans, 1975; Paul Josef Cordes, CaH Ho/:- 
^ess.' Rẹ/lecííons on Caíl:oííc OiHnsmahc M ichael Gla-
zier Books^ 1997.
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một thế giái nhiễm đầy thú chù nghĩa hoài nghi duy 
!ý, một kình nghiệm mói mé về Chúa Thánh Thần ìại 
đột nhiên bùng phát ìên. Và, kể tù  !úc đó trả  đì, kính 
nghiệm ấy đã mạc ìay tầm vóc cùa một phong trào 
canh tân !án rộng trong khắp thế giói. Nhũng gì Tân 
Lfóc trình bày cho chúng ta về các đặc sùng -  von đă 
đuạc nhận ra nhu ìà các dấu hiệu hũu hình biểu ìộ 
cuộc ngụ đến cùa Thần Khí -  không chỉ !à một thục 
kiện !ịch sủ xa xua mà nay đã hoàn toàn kết thúc, bải 
vì nó hiện đang trỏ thành một vấn đề hết súc thòi 
sụ."^^ Ngày 14.09.1993, Gmo

Gjí70 — theo điều khoán 116 — đã công 
nhận các ủ y  ban Canh tân Đậc sùng Công giáo Quốc 
tế

Ngày 05.11.2006, Đúc Bênêđíctô XVI đã 
gủl lòi chào thân ái đến các thành viên -  đang tụ họp 
ả  Brazil -  thuộc vô số các cộng đoàn khai nguồn tù 
"dòng ân sủng" noi Phong trào Canh tân Đoàn sùng 
Công giáo. Là nhũng chúng tá cho niềm hoan hỷ 
đuạc làm nguôi kitô, các đoàn nhóm thuộc phong 
trào nói đến rất nhiều về "phép rùa trong Thánh 
Lình"'*° nhu là một kinh nghiệm biến đổi đạc thù.

Phong trào đạì kết

Đ úc H ồng y  Leo Suenens, OMÍÍ t/ie Powcrs ọ/̂  DarÁ;ncss,
A nn Arbor: Servant Books^ 1983.

Cách d iễn  tá này lộ rõ hnh chất m o h ồ  -  bải d u ò n g  n h u  m uõh  
hàm  chi rằng phép rủa kitô thông th u òn g  không phái là phép  
rủa "trong Chúa Thánh Thần" -  và có thế dẫn đêh  lạc giáo do  
quan niệm  cho rằng: chì có trong Chúa Thánh Thần thì phép  
rùa m ói thành su  mà thôi.
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Dọc bên ngoài các đuòng ranh giói cùa Kìtô giáo, 
Thần Khí cũng đóng giíj một vaì trò tác động tích 
cục. Là "mối dây hiệp nhấf' giũa Cha và Con, tất 
Thần Khí phái có một mối Inu tâm đạc biệt đối vói 
tình trạng rạn núrt và phân lìa trong Giáo hội; có thể 
nói rằng mối bận tâm đó đã dồn thúc thánh Phaolô 
viết về các đoàn sùng! Phong trào Đại kết đã đnạc 
rộng rãi nhìn nhận nhu* là một cách thúc can thiệp của 
Thánh Thần. Nếu có điều nào làm phiền lòng Thánh 
Thần (x. Ep 4:30) trong thòi đại này, thì phái nóí 
ngay rang đó chính là thục trạng đáng buồn của các 
cuộc chia rẽ kìtô. Công đồng Vaticanô II đã khẩn thiết 
kêu cầu "súc thôi thúc của ân sủng này noi các anh 
em phân ly vói chúng ta... nhò tác động thúc đẩy của 
Chúa Thánh Thần, nham vào việc tái lập mối hiệp 
nhât giũa toàn thê các kitô hũu'' (UR 1). Nhận ra sụ 
hiện diện của Thánh Thần bên ngoài Giáo hội Công 
giáo, và dùng một cung cách biểu đạt khác, công đồng 
đã diễn tả nhu sau: "nhiều yếu tố thuộc về on thánh 
hóa và chăn lý có thể đuạc tìm thấy bên ngoài co cấu 
hũu hình của Giáo hội Công giáo. Tuy vậy, các yếu 
tố đó -  xét nhu là nhũng ân huệ riêng cùa Giáo hội 
Chúa Kitô — hàm chúa một súc năng động nộì tại 
huóng đến mốl hiệp nhất Công giáo" (LG 14). Dụa 
vào đó, có thể minh nhiên quá quyết rằng Thánh 
Thần hiện diện trong chính phong trào đại kết và noì 
các Giáo hội không-Công giáo theo các cách thế và 
múc dộ khác nhau. Ân huệ thánh hóa đuọc trao ban 
qua phép rùa; dù bất cú noi đâu, hễ khi nào có một 
cuộc chịu phép rủa thành sụ -  túc nhân danh Ba Ngôi 
Thiên Chúa — thì bao glò Thần Khí cũng đuọc trao 
ban. Các phuong tiện thánh hóa là các nghi thúc củ 
hành phụng vụ cùa các giáo hội anh em -  cần nhắc 
lại là theo nhũng múc độ khác nhau — vói các tác vụ 
Lòi Chúa, một số các bí tích khác, bí tích Thánh Thể,
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và các nghi thúc ít nhiều đầy đủ khác. Các ân huê ban 
an thánh thiện, cả đên múc độ anh hùng, cũng thíràng 
dễ dàng nhận thấy nai các Giáo hội khác; đó íà 
nhũng dấu chì rõ ràng sụ hiện diện cùa Thần Khí. 
Nhiệt tâm truyền giáo và lòng yêu mến dành cho Lòi 
Chúa của các anh em ly khai là nhũng đạc nét rất 
dáng kính phục. Cũng có thể nói tuang tụ nhu thế về 
các "yếu to chăn lý". Đúc tin mạnh mẽ, thuòng là rất 
mục sáng suốt, là dấu chì hàng đầu về sụ hiện diện 
của Thánh Thần. Múc am tuông Kinh Thánh dạt đến 
nhũng tầm cao lắm lúc trội vuạt tín hũu công giáo. 
Thái độ nhất quyết sống theo Sách Thánh biểu thị một 
lòng sùng kính sâu xa -  thật đáng ca ngại -  đoi vói 
chân lý thần linh. Việc chọn lụa sống theo níôt số 
khía cạnh nào đó của chân lý có thể là thái độ quá 
khích -  nhu G. K. Chesterton đã nhận định -  nhung 
dù gì đì nũa, nó cũng giúp cho luu tâm nhiều han dên 
các phần chân tý có thể bí chôn vùi duái tầng tầng 
láp láp trong toàn bộ kho tàng chân lý công giáo cùa 
chúng ta; v.v...

Thần Khí hẳn đã hiện diện nai các anh em Tin 
lành khi họ khải sụ thành lập Hội đồng Thế giái các 
Giáo hộl (1937) và đến nay, tổ chúc đã quy tụ đuạc 
han 340 giáo hội thành viên. Dù vẫn còn bao nhiêu 
điều phái làm, nhung ít ra, cũng đã có một "hạt giống" 
hiệp nhất đuạc gieo xuống. Thần Khí đã lay đpng 
Giáo hội Công giáo khi Đúc Gloan XXIII quyết đinh 
triệu tập công đồng chung Vaticanô II, trong đó, các 
anh em không-Công giáo cũng đã tham dụ. Thần Khí 
hiện diện naí Đúc Giáo hoàng Phaolô VI và Đúc 
Thuạng phụ Atênagôra I lúc các ngài ôm chầm lấy 
nhau ả  Giêrusalem (1964) và cùng tuyên bố chấm dút 
tình trạng tuyệt thông lẫn nhau kéo dài tù năm 1054; 
dù khó khăn vẫn còn đó, tuy nhiên các ngài vẫn tin
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tuđng rằng "N hà súc tác động cùa Chúa Thánh Thần, 
các vấn đề gây trả  ngại cho cả đôi bên sám muộn gì 
rồi cũng sẽ đuạc giải quyết qua thái độ biết thanh tẩy 
tâm hồn."'^' Tiếp đó, ngày 10 tháng 5 năm 1973, Đúc 
Phaoìô VI và Đúc Shênouđa, thuạng phụ thành Alếc- 
xănđria, đã cùng nhau ký vào một bản tuyên bố 
chung -  bán thỏa uác đầu tiên kể tù  sau cuộc !y khai 
năm 451. Đúc Gioan Phaolô II đã cho ban hành thông 
điệp (1995) và thiết lập Hội đồng Giáo
hoàng cé  vũ Hiệp nhất Kitô (1988). Năm 1979, Đúc 
Gioan Phaoíô II đã có cuộc hội kiến vái Đúc 
Đìmitriô I -  vị kế nhiệm Đúc Thuạng phụ Atênagôra 
-  tại hộì nghị Đốì thoại giũa Giáo hội Công giáo và 
tất cả các Giáo hội Chính thống -  nhóm họp tại Pha- 
nar -  về các vấn đề ìiên quan đến khá năng xác lập 
mối hiệp thông chính thúc vói Tòa thuọng phụ 
Côngxtăngtìnốp; và còn rất nhiều sụ kiện khác nũa. 
về mối quan hệ vái các giáo hội Tìn tành, ngày 
31.10.1999, Giáo hội Công giáo và Liên minh Thế 
giói các Giáo hội Lutêrô đã cùng ký vào một bán 
tuyên bố chung về các điểm đồng thuận có tính cách 
căn bán -  mà đôi bên đã đạt đuọc sau một thòi gian 
dàì tiến hành các cuộc gặp gõ đại kết và nhũng hội 
nghị bàn tuận các vấn đề thần học -  ìiên quan đen 
Gmo /ý V6 (7̂  và 5 năm sau đó, tại
Hoa Kỳ, đôi bên cũng đã cho ra một bản tuyên bố 
chung về chủ đề GMo /à (Ty/ạ/?

CM<2 077 <íộ.' c ó c  C oM  Í7"MC v ò  r/77fO  /'ó c  VM.

Năm 2005, Đuc Bênêđíctô XVI đã có các cuộc tiếp 
kiến, trong tinh thần thang than và thái đọ thân mật, 
vói các anh em thuộc Giáo hộì Tìn lành Lutêrô ỏ quê

Bàn T uyên N g ô n  C hung C ông giáo-C hính thôhg của Đ úc  
Giáo hoàng Phaolô VI và Đ úc T huọng p hụ  A tênagôra I của  
C ôngxtăngtinôp, n gày  07.12.1965, sô'5.
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huang ngài; tại đây, ngài đã nói nhũng lài phát btểu 
mà cá trong nhũng thòi gần đây, không ai có thể 
tuảng tuạng nổi íà phát xuất tù miệng của một vị 
Giáo hoàng: "mối hiệp nhất này không thể đuạc gọi 
là 'cuộc trỏ về đại k ế f : túc nhu là tò thái độ phủ 
nhận và chối bò tiến trinh lịch sủ đúc tin của riêng 
một phía nào đó. Tuyệt đối không thể có điều 
Đây chì là phần nổi rất nhỏ thuộc nhũng gl Thần Khí 
đang thục hiện trong Kitô giáo ngày nay, nhu lùi Đúc 
Gioan Phaolô II đã tùng nhận định: "Đôi khi, duòng 
nhu chúng ta đang tiến sát hon đến giói múc cuối 
cùng của khả năng dạt đuọc mối hiệp thông 'đích 
thục, dù chua trọn v ẹ n \ Cách đây một thế kỷ, ai tùng 
có thể muòng tuọng ra nổi một điều nhu thế?'''^^ Quá 
thật, Thần Khí Sáng tạo hiện diện rất rõ trong Giáo 
hội ngày nay."^

Chúa Thánh Thần vái sn mạng Truyền 
giáo

Hoạt động truyền giáo là chiếc cầu nối dài tù  bên 
trong Giáo hội sang the giói bên ngoài. Chúa Thánh 
Thần chính là Đấng làm cho Giáo hội trỏ thành 
truyền giáo: "Tụ bản tính, Giáo Hội lũ' hành phái 
truyền giáo; vì chính Giáo Hội bắt nguồn tù sú mạng 
của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo Ý Định của 
Thiên Chúa Cha" (AG 2); đó chính là nền tảng của 
truyền giáo học và còn dám nói là của cá giáo hội 
học nũa. Nhìn vào tiến trình lịch sủ, có thể nhận thấy 
nhu công đồng Vatlcanô II nói:

Báo sô' ra ngày 24.08.2005, tr. 8.
T hông diệp Lfí LÍHMm Smí, sô' 45.
Xem Velì-M atti Kărkkăinen, "The Ecum enical Potential of 

P n eu m ato logy /' 1999, tt. 121-145
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''Ọ hính C húa C iêsú^trtréc khi h iển  m ạn g  số n g  m ìn h  
ch o  th ế  g ian  m ột c á ch  tụ  do, đã x ếp  đặt c h ú c  vụ  
T ô n g  Đ ồ  v à  h n a  sa i C húa T hánh  T hần  đ ến  hầu ch ú c  
vụ  v à  v iệ c  sa i ban C h ú a T hánh T hần  liê n  k ết v ó i  
nhau, đ ể c ô n g  trình  cú u  ch u ộ c  lu ôn  lu ô n  đ em  lạ i k ết 
quạ khap n o i. Q ua m ọi th ò i đ ạ i, C húa T hánh  T hần  
'h ọ p  nhất toàn  thể G iáo  H ộ i tron g  m oi h iệp  th ô n g  
và  th ù a  hành, ban phát cá c  o n  phẩm  trật v à  đậc sú n g  
khác n h au ', n h u  là  lin h  hon  làm  số n g  đ ộ n g  n h ũ n g  
T ô C h ú c tron g  G iáo  H ội và  đổ dần vào  lò n g  cá c  tín  
hũu cũ n g  m ột tin h  thần tru yền  g iá o  đã th ú c đẩy  
ch ín h  C húa K itô . Đ ô i khi C húa T hánh T hần lạ i ch u ẩn  
bị m ột cá ch  h ũ u  h ìn h  ch o  hành đ ộ n g  tru yền  g iá o , và  
k h ô n g  n g ù n g  d ù n g  n h ũ n g  p h u o n g  th ế  khác nhau để  
tííeo  sá t và  h u ó n g  dẫn" (A G  4 ).

Có.lẽ qua công cuộc truyền giáo, Giáo hội có đuạc 
kinh nghiệm rõ ràng nhát về quyền năng tác động của 
Thần Khí; đó là điều có thể hiểu đuạc, bải vì "Hoạt 
động truyền giáo không phải là điều gì khác ngoài 
việc làm cho hiển hiện trọn vẹn cùng hoàn tất ý định 
của Thiên Chúa trên trần thế và giũa lịch sủ nhân 
trần",XAG 9). Giáo hội hằng dạy rằng "chẳng ai chấp 
nhận thú tin mùng đuạc rao giảng mà không có an 
soi sáng và lình húng của Chúa Thánh Thần; chính 
N guài là Đấng mang lại sụ êm dịu cho hết tháy mọi 
tâm hồn để họ có thể hài lòng đón nhận và tin vào 
chăn

Hoạt động cùa nhà truyền giáo cũng giống nhu 
việc rút ngăn lại thành chôc lát toàn bộ thòi gian của 
tiến trình lịch sủ cúu độ trải dài hàng ngàn thiên niên 
kỷ duái sụ dẫn dắt tù đầu chí cuối của Thần Khí: 
"Chúa Thánh Thần là Đấng kêu gọi mọi nguài đến 
vái Chúa Kltô, thúc đẩy tâm hồn họ vâng phục đúc tin

C ông đ ồn g  O range (Pháp, năm  529), D H  377; 3010; DV 5.
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nhà hạt gmng -Lài Chúa và việc rao giảng Phúc Âm. 
Chính khi Ngài sinh nhũng kẻ tin Chúa Kitô trong 
lòng Giếng Rùa Tộì đe sống đòi song mái, Ngài tập 
họp họ thành một Dân Chúa duy nhất" (AG 15). Hoạt 
động truyền giáo luôn là một mối "đồng tăm hiệp 
lục" giũa nhà thùa sai vái Thần Khí. Thiết tuảng chì 
cần nêu lên tụa đề chuông n i  cùa búc thông điệp

CíTM Dọ) cùa Đúc
Gíoan Phaolô II -  "Chúa Thánh Thần: Tác nhăn 
chính yếu của sú mạng Truyền giáo" -  thì cũng đủ để 
nhan mạnh vai trò mà Thánh Thần đóng giũ noi sú 
mạng truyền giáo của Giáo hội.

Neu dõi theo quá trình lịch sủ, tất có thể hiếu đuọc 
hoạt động của Thần Khí trong nhũng cuộc tái thúc 
tình tinh thần truyền giáo noi nhiều nhà thùa sai. 
Chang hạn, thòi Trung cổ, khi các nguòi Hồi giáo đe 
dọa việc sống còn của Kitô giáo, thì Thần Khí đã 
thúc giục các tu sĩ Phanxicô và Đaminh tiến hành 
công cuộc truyền giáo nhám tói vùng trung Á, Án độ 
và Trung quốc. Thòi phoiìg trào Phục hung, lúc các ý 
thúc hệ nhân văn chủ nghĩa và các cuộc ly khai của 
anh em Tin lành đã tạo ra một tình trạng lung lạc khá 
trầm trọng cho Giáo hộì, thì Thần Khí lại sắp đạt cho 
xảy ra cuộc tìm ra Tân Thế giói (Mỹ châu), và đã 
giúp khai mò một lộ trình huóng sang Á châu, nhằm 
tiếp tục tiến hành sú mạng cùa Đúc Kitô. Nếu vào 
thòi kỳ cuối cuộc Cách mạng Pháp cũng nhu các 
cuộc chiến tranh cùa Napôlêôn, Giáo hội đã phái Ịâm 
vào một cánh trạng bi đát nhất (Dòng Tên bị giải thể, 
Đúc Giáo hoàng bị bắt cóc...), thì thế kỳ 19 lại chúng 
kiến nhũng buác phục hồi ngoạn mục nhất của công 
cuộc truyền giáo vói sụ chào đòi của rất nhiều hội 
dòng truyền giáo, của truyền giáo học, của các ấn 
phẩm truyền giáo, V.V.; hầu hết các Giáo hội địa
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phirang tại Phi châu vá Á châu đã hÌTÍh thành nhu ìà 
kát quá tất yêu cùa các công cuộc truyền giáo trong 
giai áoạn này. Giáo hội không bao giò phải roi vào 
tính trạng tuyệt vọng, bòi đã có Thần Khí cùa niềm 
Hy vọng ìàm "linh hồn".

Chúa Thánh Thần váì anh chị em không 
kiíô

"Ngoài Giáo Hội không có on cúu độ", nhung vẫn 
có Chùa Thánh Thần. Thánh Irênê thành Lyon (lối n. 
130-2Õ2) đã nói: "Ò đâu có Giáo Hội, thì ả  dó có 
Thầh Trí Thiên Chúa; và ỏ đâu có Thần Trí Thiên 
Chua, thì ỏ đó có Giáo Hội và mọi thú ân sủng" 
/íucr. 3 24.1). Thần Trí, Giáo Hội và on cúu độ thì 
mọi cách nào đó, tuong thuộc vào nhau, nhung là trong 
niột cách thúc nhiêm mầu đến độ xem ra vuọt khôi 
khuôn khổ tổng họp của trí óc loài nguòi. Tuy nhiên, 
phũqpg thúc phân tích lại giúp cho phân biệt -  chú 
không phân rẽ -  nhũng khía cạnh khác nhau của thục 
tại; tiêu điểm đang nhắm tói ò đây là sụ hiện diện 
cùa chúa Thánh Thần.

Nhu dã luu ý, "hạt giống Ngôi Lòi" đã đuạc Thần 
Khí Thiên Chúa gieo xuông khăp noi. Bản tụyên bô 

nói rằng "gần đây, Huấn quyền Giáo 
hội đã mạnh mẽ và rõ ràng nhắc lại chân lý về phuong 
án duy nhất cùa Thiên Chúa, dó là: 'S ụ  hiện diện và 
hoạt động của Thần Khíĩ ánh huảng không nhũng đến 
các cá nhân, mà còn đến cá xã hộì và lịch sủ, đến các 
dân tộc, các nền văn hóa cũng nhu các tôn giáo khác 
nụ^.., Đúc Kitô Phục Sình 'hiện dang hoạt động nai 
tjâm hồn con nguôi qua súc mạnh của Thần Khí 
NguòP... Hon nũa, chính Thần Khí là Đấng gieo 'hạt 
giống cùa L ò i\  nhũng hạt giong đang hiện diện noi 
các phong tục cùng các nen văn hóa khác nhau, và
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N guài đang chuẩn bì cho chúng đạt tá i múc-độ, thà;[̂ jh, 
toàn trọn vẹn trong Đúrc Kìtô."'^^ Bải ìẽNgôì Lòh!à Anh 
sáng chiếu soi mọi nguòi sinh ra trong thế gian (x. Gí L:9), 
vàNgnòi íà Sụ thật (x. Ga 14:6); do đó, ỏ đâu có chăndýỊth' 
ả  đó có Ngôi Lòi và Thần Khí hiện diện. Thần học dạyjằJìg 
không có chuyện có nhũng nhân đúc thuần nhân loại; nếú 
cho là có thì chì là chuyện trùu ttrạng; trong thục tế, ^ an g  
có nhăn đúc nào mà không do on thánh hộ trạ. Công đồng 
Vaticanô II đã chính thúc nhìn nhận chân !ý này: "Nhũng 
ngnòí, không do lỗi mình mà không đuọc biết đến Phúc âm 
cùa Đúc Kìtô hoặc Giáo hội của Nguòi, nhung lai' chân 
thành tìm kiếm Thiên Chúa và nhò on thánh tác đông mạ 
biết ra súc hành động theo ý của Thiên Chúa, nhận thúc quá 
tìeng luong tâm, thì cũng đạt tói đnọc on cún độ. thiền 
Chúa Quan phòng cũng không tù chối ban nhũng trọ giup 
cần thiết để nhận đuạc on cúru độ cho nhũng ai, không do iỗi 
mình, mà chua nhận biết đuạc Thiên Chúa một cách rõ ràng, 
nhung lại nhò on Ngài mà ra súc sống một đòi sống tốt !ấnh. 
Bất cú nhũng gì tốt lành hoặc sụ thật tìm thấy ỏ giũa họ, thì 
đều đuạc Giáo hội coi là nhũng buác chuẩn bị cho viêc ddn 
nhận Tin Mùng" (LG 16). Và Công đồng kết luạn: "Vì 
lẽ Đúc Kitô đã chết cho mọì nguòì, và bải cúu cănh 
tối hậu cùa con nguôi thục sụ chì có một và là thần 
linh; thế nên, cần phái tin rằng trong cách thúc chì mệt 
mình Thiên Chúa biết, Chúa Thánh Thần giúp cho mỗi 
một nguòí có đủ nhũng gì cần để có thể thông dụ vào 
mầu nhiệm phục sinh" (GS 22). Tầm trọng yếu của 
các văn đoạn này quá thật rộng lón. Truác tiên, Thần 
Khí hằng hoạt động trong các tâm hồn ngay lành, nhu

Sô' 12. Bán văn trung dẫn thông đ iệp  cùa Đ úc Gioan Phăólô II 
Re&mptons mlssíO, 28. Còn v ề  thuật n gũ  "hạt g iôn g  cùa Lòi" thì 
xin  xem  Th. G iúxstinô, Second A p o logy  8, 1-2; 10, 1-3; 13,j3-6: 
ed. E.J. G oodspeed, 84; 85; 88-89. Xin cũng xem  Ad ggyites; 11 và  
Nosíra aeíaíe, 2.
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(Ịj[hva "̂ Thur đến, gia trị đích thục cùa mọi nền 'văn 
hoạíđ^ul.đnạc bảo. dnãng bải Thần KHì'TỊhien Chúa 
(^/^,2). ý à  thêm nụa, noi nhũng nghi, thìíc, nhõng gioi 
ìéì̂ }t,jY!̂  truyền thống phọng phú, các tôn ^iáo chúă 
c h ^ ,  djầy nhũng giá trị đích thục, có khả năng tro 
thanh nhũng phuong tiện thông chuyên on thánh của 
Chúa. ,ĐÓ là giáo lý phổ biên trong Giáo hộl: "Nhu 
thế,^'rnuốn thổi đâu thì thôT (Ga 3:8), cũng nhu 'đã 
,l,^ng ,̂ i,p;at động trong thế giói ngay cả truóc khi Đúc

lS[ih.u!(Ịtế̂  có thể nọi về "một thú chúc năng trung gian 
(̂ ap tôn giáo đòng giũ trong việc truyền chuyển 

cĥ o pác đạo hũu của mình, on thánh và hồng ân cúu 
Tlt^ên Chúa bạn tạng, cũng nhu trong cách diễn tả 

.dộ đáp trá tích cục đối vói móh quà trao bah 
chínii mình của Thiên Chúa.""^  ̂ Thần Khí luôn liíôn là 
Thần Khí của Đúc Kìtô, và Nguòì hằng hoạt dộng để 
đua Vuong quốc cùa Đúc Kitô đến múc thành toàn 
hoàn hào, Vuong quốc mà hiện nay mầm giống và 
dấu chì chính là Giáo hội.

Hiểu nhu thế thì giúp cho xác tín rằng Chúa Thánh 
Thần cũng hằng có mặt ò đằng sau nhũng nỗ lục đối 
thoại liên tôn. Nếu diễn ra trong tinh thần và bầu khí

Rgííewpíorz's ?nzszo 29, đoạn này trung dẫn thông điệp  
et 53.

Jacques D upuis, S.J., Towaríís H T^eoJogy ọ/* ReRgz0Ms
P/MroRsm, Gujarat Sahitya Prakash, A nand, 2001, tr. 321.
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Cjầu nguyện, thì nhũng nỗ íục này íhe tấí sẽ đvạc Èíác 
năng động cùa Thần Khi ìàm cho thu đạí đúọc nhũng 
thành quá tích cục. Phuong án tạo dụng và cúu 'độ 
chì duy có một, và qua cuộc nhập thể, Đúc Kìtô dã 
mpt cách nào đó, !ìên kết chính mình Ngài VÓ! mọi 
nguòì (GS 22); do dó, trong Đúc Kitô, tát cả c !^ng  ta 
có đuọc cộì gốc cùa mối hiệp nhất giũa !oàì ngũòi 
chúng ta, dù chúng ta không hay biết; tiềm ẩn trong 
noì sâu kín của bán thể mọì nguôi, có một dạng "thiên 
huóng" dục thúc tiến tói chỗ trỏ  thành phần ,tủ của 
Dân Thiên Chúa (LG 13). Tụ co bán, gia đình nhan 
loại phái là một, phái là duy nhất, vól một nguồn gốc 
duy nhất và một cùng đích duy nhất; Thần Khí dang 
giũ cho mốí hiệp nhất ấy tồn tại nhu hiện có, và dang 
tiếp tục đua dẫn nó tói tình trạng hiệp nhất chung cục 
mà chi một mình Thiên Chúa biết rồi sẽ nhu /the ìiào. 
Trong kinh nguyện, Thần Khí Đuc Kitô -  míôt éách 
nào đó -  sẽ làm cho nhũng hạt giống kia đãm choi 
nẩy lộc. Mọí dạng thúc đoì thoại, và bất cú imục tiêu 
nham tái nào đầu óc chúng ta có the nghi ra, thì cũng 
đều đuọc Thần Khí dùng vào việc hiện thục hóa cúng 
một mục đích ây.
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